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Tất cå chúng con biết được Phật-giáo 
Nguyên-thủy Theravada là nhờ ơn Ngài Sw 
Tổ Hộ- Tông cùng với chư Trưởng-lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy 
Theraväda về truyền bá trên đất nước Viêt- 
Nam thân yêu này. 


Tất cá chúng con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ Ngài Sư Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tám lòng chân 
thành tôn kính và tri ân sâu sắc của tất cả 
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Sach biéu 
LƯU HÀNH NỘI BỘ 


DƯƠNG-LỊCH 2021 


NamoTassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 
Con đem hết lòng thành kinh đảnh lễ Đức-Thế-Tôn ấy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 


Dành Lễ Ân-Đức Tam-Bảo 


Đức-Phát có chín ân-đức cao thượng, 
Danh tiếng vang lừng khắp cõi chúng-sinh. 
Là Đẳng Pháp-Vương vô-thượng vô-song. 
Соп kính dành lễ bằng thân khẩu у. 
Đức-Pháp có sáu án-đức cao thượng. 
Hay ở phán đâu, phân giữa, phần cuối. 
Là Pháp giải thóat khổ của Đức-Phật. 
Соп kính dành lễ bằng thân khẩu y. 
Đức-Tăng có chín án-đức cao thượng. 
Thánh Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Có bón đôi thành tám bậc Thánh-Tăng. 
Là phước-điền vô-thượng của chúng-sinh. 
Соп kính dành lễ bằng thân khẩu y. 


Con kính đảnh lễ ân-đức Tam-Bảo. 
Xin biên soạn tích Ngài Đại-đức Srvali. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 


Con dem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ау, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


TÍCH NGÀI ĐẠI-ĐỨC SÏVALI 


Soạn-giả: T)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Agsamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Ngài Đại-đức Sivali là bác Thánh Đại-thanh- 
văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

T iên-kiếp của Ngài Đại-đức Stvali là cận-sự- 
nam trong gia đình giàu có trong kinh-thành 
Натзауай. Một hôm, cận-sụ-nam đến chùa 
nghe Đức-Phật Padumuttara thuyết pháp. Khi 
ду, Đức-Phật tuyên dương một vị Thánh đại- 
thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật. 

Cận-sự-nam, tiên kiếp của Ngài Đại-đức 
Sīvali, thấy Ngài Đại Trưởng-lão ấy, liên phát 
sinh đại-thiện-tâm có ý nguyện muốn trở thành 
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bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, như Ngài Đại Trưởng-lão ấy. 

Cán-sự-nam ấy đến hâu đảnh lễ Đúc-Phật 
Padumuttara, rôi kinh thỉnh Đúc-Phật ngự đến 
tw gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để 
tạo phước-thiện bó-thí suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam cúng-dường bó y 
quỷ giá dên Đức-Phát Padumuttara cùng chư 
Đại-đức t)}-khưu- lăng môi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng các bộ y xong, cận-sự-nam ấy 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngôi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bố-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc 
bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn 
đệ-tử hiện-tại của Đức-Thế- Tôn. 

Đứúc-Phật Padumuttara ” dùng tri-tuệ vị-lai 
kiến-minh thấy rõ, biết ró nguyện vọng của cân- 
sự-nam này sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thé gian. 
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- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất cho đến 
kiếp trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thể gian. Khi ду, cận-sự- 
nam này sẽ sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà đi 
xuất gia, rôi sẽ trở thành bậc Thánh Đại-thanh- 
văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh- 
văn đệ-H của Đức-Phát Gotama, như là bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tứ hiện-tại của Như-lai. ” 

Lắng nghe lời thọ ký của Đúc-Phật PadumuHtara, 
cận-sự-nam tién-kiép của Ngài Đại-đức Sivali 
vô cùng hoan-hÿ tạo mọi phước-thiện bó-thí 4 
thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức 
t)-khưu-Tăng đến trọn đời. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm 
vị thiên-nam cao quỷ trong cối trời dục-giới, khi 
thì sinh làm người cao quỷ trong cõi người, mỗi 
kiếp dèu tinh-tấn không ngừng bồi bồ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mát cho được đây du. 


Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thé gian, vi Bồ-tát Đại-Ti hanh-văn-giác là hậu- 
kiếp của cận-sự-nam trong thời-kỳ Đức-Phật 
Padumutara, đã thực hành đây du trọn vẹn 10 
pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ: tín pháp- 
chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp- 
chủ, tuệ pháp-chủ, đâu thai kiếp chót vào lòng 
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cóng-chúa Suppavasa cua Đức-vua Koliya, tai 
kinh-thành Koliya. Cóng-chúa Suppavasa vón là 
bậc Thánh Nhập-lưu có duc-tin trong sạch vững 
chắc nơi Tam-bảo, thường hộ độ Đúc-Phật 
Gotama. 


Từ khi công-chúa Suppavasa mang thai (thai- 
nhỉ SIvali, do năng lực quả cua đại-thiện- 
nghiệp ҺЬӧ- của thainhi, nên công-chúa 
hưởng được quả Баи từ sáng дёп chiêu, nhận 
nhiễu lê vật quỷ giá từ mọi nơi đem дёп kính 
biểu lên công-chúa Suppavasa. 

Cho nên, mọi người trong hoàng tộc déu tán 
dương ca tụng công-chúa Suppavasa răng: 

“Tai-lộc của công-chúa Suppavasa thật là ky- 
diệu! ” 


Thật ra, công-chúa Suppavasa hưởng được 
tài lộc kỳ-diệu là nhờ quả Баи của đại-thiện- 
nghiệp bó-thí của thai-nhi (Sīvali) nằm trong 
bụng của công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm, 7 
tháng và 7 ngày mới sinh ra đời. 

Khi công-tử Sivali sinh ra đời được 7 ngày, 
đến ngày thứ 7, Ngài Раі-Т, rưởng-lão Sariputta 
đến hỏi chuyện công-tử Sivali rằng: 


- Này Sivali! Соп đã chịu đựng nổi khó ở 


trong lòng. mẫu-thân lâu như vậy, nay con muốn 
xuất gia để giải thoát khó hay không? 
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Công-tử Sīvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 
xuất gia để giải thoát khó, nếu con được mẫu- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 

Biết công-tử Sivali muốn xuất gia để giải 
thoát khô, công-chúa Suppavasa vô cùng hoan- 
hý động ý cho phép công-tử $туай đi xuất gia, 
công-chúủa bạch với Ngài Đại- Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, соп vô 
cùng hoan-hỷ đông ý cho phép hài-nhỉ của соп 
xuất gia để giải thoát khó. Kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm-từ tế độ hài-nhỉ của con. 
Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputa dẫn công-tử 
Sivali trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc xuất gia, 
Ngài Đại-Trưởng-lão là Vị ТАйу Tế-độ truyền 
day công-tứ SIvali thực-hành niệm “tacapañcaka- 
kammaffhana ` đó là kesa, loma, nakkha, danta, 
taco; taco, дата, nakkha, loma, kesa; ... (tóc, 
ad móng, răng, da; da, răng, móng, lông, 

...) theo chiêu thuận, theo chiêu nghịch, có 
mi “tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-đề. 


* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là 
Vị Thây cạo tóc, trong khi đang cạo tóc, giới-tử 
Sīvali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng 
đắc theo tuần tự từ Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
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lựu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu; chứng đắc Nhắt-lai Т, hanh-dao, Nhất- 
lai Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhắt-lai; chứng đặc Bắt-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bát- 
lai; cho đến chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiên-não không còn аи sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hản cao thượng, cùng với 
tứ тиё-рһап-йсһ (patisambhida) lục-thông 
(chalabhiññä) đồng thời với lỄ cạo tóc xong, 
không trước không sau. 

Như vậy, công-tứ Sivali kể. từ khi tái-sinh đấu 
thai kiếp chót vào lòng mâu-thân Suppavasa 
suốt 7 năm, 7 tháng và 7 ngày chịu khó cùng cực 
mới sinh ra đời; sau khi ra đời, đến ngày thứ 7 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta là 
Thây Tế-độ làm lễ xuất gia trở thành sa-di cho 
giới-tử Srvali. 

Кё từ ngày vị sa-di Sīvali trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao-thượng, hằng ngày chu- 
thiên khắp mọi nơi, các hàng thi-chủ thường tạo 
phước-thiện bô-thí cúng-dường 4 thứ vật dụng 
đến cho Ngài Đại-đức Sivali ” cùng chư tỳ- 


! Ngài sa-di Sīvali mới lên 7 tuôi đã trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng, nên gọi là Ngài Đại-đức STvali. 
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khuu càng ngày càng đây du, sung túc mà trước 
đáy chưa từng có Бао giờ. 


Quyển sách nhỏ “Tích Ngài Đại-đức Sīvali” 
này trình bày tóm tắt về cuộc đời của Ngài Đại- 
đức 5туай là bậc Thánh Đại- Thanh-văn dé-tu có 
tài-lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phát Gotama, và quả Баи cua đại-thiện- 
nghiệp bố-thí của Ngài Đại-đức đặc biệt có ảnh 
hưởng tốt an-lạc đến chư tỳ-khưu ейп gũi thân 
cận với Ngài Đại-đức nữa. 

Quyền sách nhỏ “Tich Ngài Đại-đức Sivali ” 
nay, bán sư đã có gắng sưu tâm gom nhặt nhiêu 
nguôn tài liệu từ trong Tam-tạng Pali, bộ Chú- 
giải Pali, và các bộ sách khác liên quan đến 
Ngài Đại-đức Sīvali chỉ được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bán sư cố găng hết mình giảng giải để 
giúp cho quý độc giả tìm hiểu rõ về Ngài Đại- 
đức Sivali, song vì khả năng có hạn, nên chắc 
chắn không tránh khỏi những йіёи sơ sót, thậm 
chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của 
bán sư. 

Để lân sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm-từ chỉ giáo, góp y 
chân tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung mà mỗi người trong chúng ta, ai 
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cũng có bôn phận đóng góp xây dwng, ãé cho 
soạn phẩm này được hoàn hao, hấu mong đem 
lại sự lợi ích chung, sự tién hóa, sự an-lạc cho 
phán đông chúng ta. 

Вап sư kinh cán đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, 
và kính xin quy vị ghi nhận nơi đây lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bán sư. 

Quyển sách nhỏ “Tích Ngài Đại-đức Sīvali” 
này được hoàn thành do nhờ nhiễu người giúp 
dó như là Dhammavara Samanera xem kỹ bản 
thảo, Dhammananda upasika đã tận tám xem kỹ 
lại bản thảo, dàn trang, in thành quyền sách nhỏ 
làm món quà Pháp-thí đến quỷ độc-giả. 

Nhân dịp пау, соп là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f)-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phán pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmmsarakkhitamahathera 
là sw phụ của con, đông thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Tw- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hó-Nhán (chùa Thiên- 
Lâm, Hué) cùng chư Đại-Trưởng-lão đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về truyén bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
và xin kính dâng phán phước-thiện thanh cao 
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này đến chư Đại-Ti rưởng-lão ở nước Thái-Lan, 
nước Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy dó 
con về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan-hy. 


Idam no ñatinam hotu, sukhita hontu 
ñatayo. 

Phuóc-thién phap-thi thanh cao nay, xin hói 
hướng đến tất cả bà con thân quyén của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, mong quỷ vị hoan-hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc láu dai. 


Imam puññabhasam mata-pitu-acariya- 
ñati-mittanañceva sesasabbasattanañca dema, 
sabbepi te puññapattim laddhana sukhita 
hontu, dukkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phán 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-Hgục, а-ѕи-ға, nga-quy, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quý vị hoan-hỷ nhận phán phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, mong quy vị thoát 
khỏi mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 


10 TÍCH NGÀI ĐẠI-ĐỨC SIVALI 


Idam me dhammadanam asavakkhayavaham 
hotu. 

Phuóc-thién pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng соп, xin làm duyên lành dân dắt 
môi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, А-ға-ћап Thánh-quả, Niết-bàn, diệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khó tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chung con chua diét tán 
được moi phiên- -não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 сді ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bao, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được ейп gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
có găng tinh-tán thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bậc thiện-tri, không ngừng tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
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mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niét-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù ейп dù xa, chúng соп 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Phật, Рис-Рћар, Đức- Tăng, 
quyết tâm tìm đến nơi ấy để hàu đảnh lễ Đức- 
Phật, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử của Рис- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp, có gắng tỉnh-tấn 
thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phật, để 
mong chứng ngộ chân- tứ Thánh- để, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niét-bàn, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho дёп trọn đời, trọn Кіёр. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, mong cho mỗi người chúng con luôn 
luôn có duyên lành, tạo được nhân lỐt sâu sắc 
trong Phật-giáo. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở mỗi người chúng 
con trong môi kiếp, dù có được thành tựu quả 
Баи ở cõi người (manussasampdfti), hưởng được 


12 TÍCH NGÀI DAL-DÚC SIVALI 


mọi sự an-lạc như thé nào cũng không đắm say 
trong cõi người, hoặc dù có được thành tựu quả 
Баи ở cối trời (devasampatti), hưởng được mọi 
sự an-lạc như thể nào cũng không đắm say trong 
còi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có mong sớm được thành 
tựu quả báu chứng ngộ Niễt-bàn (Nibbãna- 
sampatti) mà thôi, để mong giải thoát khó tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Іссһйат райлйат amha1m, 

khippameva samijjhatu. 

Điều mong ибс, ý nguyện của chúng con 
Mong cáu sớm được thành tựu như y. 
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Tích Ngài Đại-đức Sivali © 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumufara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
$туай là một cận-sự-nam trong gia đình giàu có 
trong kinh-thành HamsavafI. Một hôm, cận-sự- 
nam đến chùa nghe Đức-Phật Padumuttara 
thuyết pháp. Khi áy, Đức-Phật tuyên dương một 
vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tai lộc Бас 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức уай 
ау Ngài Đại Trưởng-lão ấy, liền phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch, có ý nguyện muốn trở thành 
bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, như Ngài Đại-Trưởng-lão ау. 

Cận-sự-nam åy đến hầu dành lễ Ðức-Phật 
Райитийага, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến 
tư gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để 
tạo phước-thiện bố-thí suốt 7 ngày. 


' Ang, Ekakanipäta, Etadaggavagga, tích STvalittheravatthu. 
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Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam cúng-dường bộ y 
quý giá дёп Ðức-Phát Padumuttara cùng chư 
Đại-đức t)}-khưu- Tăng môi vị 1 bộ. 


Sau khi dâng các bộ y xong, cận-sự-nam ấy 
đên dành lê Đức-Phật, rôi ngôi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch răng: 


- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bố-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc 
bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn 
đệ-tử hiện-tại của Đức- Thế- Tôn. 


Đức-Phật Padumuffara dùng trí-tuệ vị-lai 
kiến-minh thẫy rõ, biết rõ nguyện vọng của cân- 
sự-nam này sẽ được thành tựu trong kiếp vi-lai, 
nên Dúc-Phàt tho ky xác dinh thoi gian ràng: 

- “Này chư tp-khuu! Kế từ kiếp trái đất này, 
sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất cho đến kiếp 
trái đất gọi Bhaddakappa có Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thé gian. Khi ấy, cận-sự-nam này 
sẽ sinh trong hoàng tộc, từ bỏ nhà đi xuất gia, 
rồi sẽ trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ- 
tử có tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ- 
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t cua Duc-Phát Gotama, nhw là bậc Thanh 
Dai-thanh-van đệ-tử hiện-tại của Nhu-lai K 

Lăng nghe lời thọ ký của Đức-Phật 
Padumuftara, cận-sụ-nam tiền-kiếp của Ngài 
Đại-đức Stvali vô cùng hoan-hỷ tạo mọi phước- 
thiện bố-thí 4 thứ vật dụng đến Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm 
vị thiên-nam cao quý trong cõi trời dục-giới, khi 
thì sinh làm người cao quý trong cõi người. Khi 
sinh làm người có đại-thiện-tâm trong sạch 
hoan-hý tinh-tân bồi bó 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho đây đủ, nhất là pháp-hạnh bó-thí ba-la-mật. 


* Trong thờikỳ Đức-Phật Vipassr ') xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
STvali sinh trong ngôi làng không xa kinh-thành 
Bandhumatī. Khi ấy, nhóm dân chúng kinh- 
thành Bandhumatī cùng nhau sửa soạn chuẩn bị 
tạo phước-thiện đại-thí cúng-dường vật thực lên 
Đức-Phật Иіраѕѕї cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu- 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thế gian. 

? Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassī đến Đức- Phật Gotama trải qua 
91 đại-kiếp trái đất, có 7 Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên 
thế gian. 
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Tăng, với quyết tâm có đầy đủ các món ăn, 
không để thiếu món ăn nào cả. 


Họ xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc (madhuñca guladadhinca), nên họ 
cho người đi chờ đón ở 4 cửa thành, hễ thấy người 
nào mang 2 món này vào kinh-thành, thì bất cứ 
giá cao bao nhiêu cũng phải mua cho được. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Đại- 
đức Sīvali) đi đến kinh-thành, có đem theo tő 
mật ong và bơ đặc. Nhìn Һау người dân làng có 
đem theo tő mật ong và bơ đặc, người dân kinh- 
thành muốn mua 2 món ấy với giá cao là 7 
kahapana. 

Người dân làng suy nghĩ ràng: “Hai món này 
của ta không đáng giá bao nhiêu, sao người ấy 
dám mua với giá cao 1 kahapana như vậy. Ta 
nên tìm hiểu dé biết rõ sự thật. ” 

Người dân làng giả bộ không chịu bán với 
giá 1 kahapana, thì người ấy liền tăng lên 2 
kahapana, 5 kahapana, 10 kahapana, 100 kaha- 
pana, cuối cùng lên đến giá 1.000 kahapana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 

- Này bạn thân тёп! Hai món là tó mật ong 
và bơ đặc này của tôi không đảng bao nhiêu, tại 
sao bạn trả giá cao đến 1.000 kahäpana như 
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vậy. Bạn cần 2 món này để làm việc gì? Bạn có 
thê nói cho tôi biết được hay không? 

Người dân kinh-thành đáp rằng: 

- Này bạn thân тёп! Nhóm dân chúng kinh- 
thành chúng tôi đồng tâm cùng nhau tạo phước- 
thiện bó-thí cúng-đdường lên Đức-Phát Vipassr 
cùng với chư Đại-đức tÈ-khưu- Tăng. Nhóm dân 


chúng kinh-thành chúng tôi với quyết tâm có đây 
đủ các món ăn, không đề thiếu món ăn nào cả. 


Khi xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc, nên cho người đứng chờ đón ở 4 
của thành, hề thay người nào mang 2 món này 
vào kinh-thành, thì bát cứ giá cao bao nhiêu 
cũng phải mua cho được. 

Người dân làng thưa rằng: 

-T hwa bạn thân тёп! Việc tạo phước-thiện 
bó-thí cúng-dường lên Đức-Phát Vipassĩ cùng 
với chu Đại-đức t}-khưu-Tăng, dành cho dân 
chúng trong kinh-thành Вапаћитай, còn người 
khác có thê cùng tạo phước-thiện bô-thí cúng- 
dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Thưa bạn thân тёп! Việc tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường lên Đức-Phát Vipassĩ cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, không chỉ dành 


6 TÍCH NGÀI ĐẠI-ĐỨC SIVALI 


cho dán chúng trong kinh-thanh Вапаһитай, 
mà những người khác cũng tao phước-thiện bó- 
thí cúng-dường được vậy. 

Người dân làng thưa khắng định răng: 

- Thưa bạn thân тёп! Bạn nên thông Бао cho 
mọi người biết răng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bô-thí cúng-dường các món vật thực có 
đáy đủ cả 2 món mật ong và bơ đặc lên Đức- 
Phật Vipasst. 


Xin bạn làm chứng, hôm nay tôi sẽ đem 2 
món là mật ong và bơ đặc cúng-dường lên Рис- 
Phát Vipassī. 

Người dân làng (iên-kiếp của Ngài Đại-đức 
STvali) phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
có được cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường lên Đức-Phát Vipassi, nên đi tìm thêm 
gia vị trộn chung mật ong và bơ đặc làm thành 
món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đến ngồi 
chờ một chỗ không xa Đức-Phật. 

Chờ những người dân chúng trong kinh-thành 
đến cúng-dường các món vật thực lên Đức-Phật 
xong. Người dân làng có cơ hội đến hầu cung- 
kính dành lễ Đức-Phật rồi bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức- Thế- Tôn, đáy là món ăn đạm 
bạc của con kính dâng đến chư Đại-đức t)-khưu- 
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Tăng có Duc-Thé-Tón chu trì. Kinh xin Đức-Thé- 
Tôn có tâm đại-bi tê độ nhận món ăn này của con. 


Đức-Phật Vipassĩ có tâm đại-bi té độ nhận 
món ăn đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ 
Đại-thiên-vương kính dâng, rồi Đức-Phật phát 
nguyện, đem chia món ăn đạm bạc ấy đầy đủ 
cho 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 


Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sīvali) cung-kính 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, kính 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hôm пау, dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumafi đem các món vật 
thực đến cúng-dường lên Đức-Thế-Tôn cùng với 
chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, và con cũng cúng- 
dường món ăn đạm bạc ấy lên Đức-Thế-Tôn 
cùng với chư Đại-đức t}-khưu- Tăng. Do năng lực 
của đại-thiện-nghiệp bó-thí cúng-dường này, xin 
cho kiếp sau của con có được tài lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu như vậy, ÐĐức-Phật 
Vipassr truyền dạy rằng: 

- Này cận-sự-nam! Lời nguyện cầu của con sẽ 
được thành tựu như y. 

Sau đó, Đức-Phật Үіраѕѕї thuyết-pháp té độ 
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dân chúng kinh-thành Bandhumatr, rồi ngự trở vë 
ngôi chùa cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 

Người dân làng cố gắng tinh-tấn bồi bô 10 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Sau khi cận-sự-nam tiền-kiếp của Ngài Đại- 
đức Sīvali chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh làm người trong cõi người hoặc sinh làm vi 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới. Kiếp làm người 
có gắng tinh-tấn bồi bó 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đầy đủ, đặc biệt pháp-hạnh bố-thí ba- 
la-mật. 

Công-tử STvali kiếp chót 

Trong thời-kỳ Ðức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thé gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam trong 
thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara, đã bồi bó đầy đủ 
10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín pháp- 
chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp- 
chủ, tuệ pháp-chủ, nên sau khi chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót vào lòng công- 
chúa Suppavasa của Đức-vua Koliya, tại kinh- 
thành Koliya. Công-chúa Suppavasa vón là bậc 
Thánh Nhập-lưu có đức-tin trong sạch vững chắc 
nơi Tam-bảo, thường hộ độ Đức-Phật Gotama. 


Quả báu của đại-thiện-nghiệp bồ-thí 


Từ khi cóng-chua Suppavasa mang thai 
(công-tử туа), do năng lực quả đại-thiện- 
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nghiệp của thai-nhi, từ sáng đên chiêu, công- 
chúa Suppaväsä nhận nhiều lễ vật quý giá từ mọi 
nơi đem đên kính biêu lên công-chúa. 


Hoảng-tộc muốn biết công-chúa Suppavasa 
có nhiều tài-lộc như thế nào, nên mời công-chúa 
đến kho lương thực, công-chúa lấy tay chạm vào 
kho nảo thì kho ấy đầy của cải, nên các kho đều 
đầy của cải. 

VỊ quan đem các hạt giống đến nhờ. công- 
chúa lấy tay chạm vào các hạt giống, rồi đem 
phân phát cho dân chúng gieo trồng các hạt 
giông ây. Đến mùa, dân chúng thu hoạch kết quả 
gấp bội phần, gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn lần, 

. thật là kỳ-diệu chưa từng có. 


Một hôm, thị nữ trong cung đem nôi cơm đên 
xin công-chúa Suppavasa chạm tay vào nôi, rôi 
đem cho mọi người dùng. Dù có bao nhiêu 
người dùng cơm, cũng không làm cho nôi cơm 
vơi bớt chút nào cả. 

Cho nên, mọi người trong hoàng tộc đêu tán 
dương ca tụng công-chúa Ѕиррауаѕа гапо: 

“Tai-lộc của công-chúa Suppavasa thật là ky- 
diệu! ” 


Sở dĩ, công-chúa Suppavasa hưởng được tài- 
lộc kỳ-diệu như vậy, là nhờ quả báu của đại- 
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thiện-nghiệp bó-thí của fhai-nhỉ (công-tử Sali) 
năm trong bụng của công-chúa Suppavasa. 


Công-tử STvali nằm trong bụng thân-mẫu 


Thai-nhỉ (công-tdử Sīvali) nằm trong bụng 
công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm, công-chúa và 
thai-nhi vẫn được an-lạc như thường. Trong 7 
ngày sắp sinh ra đời, công-chúa Suppavasa phải 
chịu bao nỗi khổ đau đớn cùng cực, bởi vì thai- 
nhi nằm ngang không thé sinh ra được. Công- 
chúa vốn là bậc Thánh Nháp-lưu niệm 9 ân-đức 
Phát-báo, 6 ân-đức Рћар-Бао, 9 ân-đức Tăng-bảo 
làm cho tâm được ón định. Đến ngày thứ 7, 
tưởng chừng không thê sống nói, nên công-chúa 
Suppavasa của Đức-vua Koliya thưa với phu- 
quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya rằng: 

- Kính thưa phu-quán, trước khi chết, thiếp 
muốn tao phước-thiện bó-thí cúng-dường đến 
chư Đại-đức t}-khưu- lăng có Đức-Phật chủ trì. 

Kinh xin phu-quân đi đến háu dành lễ Đức- 
Thế-Tôn, rôi bạch về chuyện thiếp đang phải 
chịu dau đớn đến cùng cực, vì thai-nhỉ trong 
bụng không thể sinh ra được rằng: 


- “Kinh bạch Рис-Тһё-Тӧп, công-chúa Suppa- 
vãsã mang thai suốt 7 năm rồi, trong 7 ngày này 
phải chịu đau đớn đến cùng cực, bởi vì thai-nhỉ 
trong bụng không thể sinh ra được. 
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Kinh thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, dê cho công- 
chúa Suppavasa tạo phước-thiện bô-thí cúng- 
dường dên chư Đại-đức ty-khuu-Tăng có Рис- 
Phật chủ trì. ” 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy thé nao, kinh 
xin phu-quán ghi nhớ thê ay, khi hôi cung thuật 
lại cho thiếp biết. 

Nghe lời thỉnh cầu của công-chúa Suppavasä, 
vị phu-quân đi đên hâu dành lê Đức- Thê-Tôn tại 
ngôi chùa Nigrodharama gân kinh-thành Kapila- 
vatthu, rôi kính bạch theo lời của công-chúa 
$иррауйва. 

Рис-Тһё-Тӧп truyền day rằng: 

“Sukhint hotu Suppavasa Koliyadhitä arogā, 
arogam puttam vijayatu. ” 

(Mong cho công-chúa Suppavasa của Đức- 
vua Koliya thân tâm được an-lạc không bệnh, 
sinh ra công-tử được an toàn.) 


Sau khi nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, 
vị phu-quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya 
kính dành lễ Đức-Phật, rồi xin phép hồi cung. 

Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt lời, tại 
cung điện, thai-nhi là công-tử sinh ra khỏi lòng 
công-chúa Ѕиррауӣѕа được an lành, và dễ dàng 
như nước chảy ra khỏi bình vậy. 
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Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan-hy 
thấy công-tử đã sinh ra đời được an toàn, cùng 
nhau đến chầu hoàng-tử phu-quân của công-chúa 
Ѕиррауӣѕа йё trình tin lành này. 

. Hoàng-tử phu-quân của công- -chúa Suppavasa 
về đến cung điện, thấy mọi người trong hoàng- 
tộc hân hoan vui mừng, trình với hoảng-tử tin 
lành là cóng-tu đã sinh ra đời được an toàn. 


Khi ấy, hoàng-tử suy nghĩ rằng: 
“Lời truyền dạy cua Đức-Ti hé-Tôn thật là 
huyền diệu! ” 


Vị phu-quân đến gặp công-chúa Suppaväsä, 
thuật lại y theo lời của Đức-Phật cho công-chúa 
nghe. 


Công-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng 
lòng của mọi người trong hoảng-tộc, nên làm lê 
đặt tên là Sryalidaraka: Công-tử 5туай. 

Khi ấy, công-chúa Suppaväsä thưa với phu-quân: 

- Kính thưa phu-quân, thiếp muốn tạo phước 
thiện bô-thí cúng-dường đến chu Đại-đức ty- 
khưu- Tăng có Đức-Phát chủ trì ѕибі 7 ngày. 


Vị phu-quân thuận ý, rồi đi đến kính thỉnh 
Đức-Phật ngự đến cung điện cùng với chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, để công-chúa Suppavāsā tạo 
phước-thiện bố-thí cũng-dường vật thực đến chư 
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Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì suốt 
7 ngày. 


Sáng hôm sau, Đức-Phật ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng; công-chúa 
Suppavasa cung-kính dành lễ Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rồi cung-kính dâng 
cúng-dường vật thực lên Đức-Phật cùng với chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 


Trong ngày thứ 7 hôm ấy, Ngài Đại- Trưởng- 
lão Saripuffa hỏi chuyện công-fử Sivali răng: 

- Này Sivali! Соп đã chịu đựng nổi khó ở 
trong lòng mâu-thân lâu như vậy, nay con muôn 
xuất gia đê giải thoát khó hay không? 

Công-tử STvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 
xuất gia đề giải thoát khô, nếu con được mâu- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 


Thấy công-# Sivali bạch chuyện với Ngài 
Đại-T; rướng-lão, công-chúa Ѕиррауаѕа muôn 
biết nói về chuyện gì, nên đến bạch hỏi Ngài 
Đại- Trưởng-lão răng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, hài-nhi của 
соп bạch điêu gì với Ngài Đại-Trưởng-lão vậy? 
Bạch Ngài. 
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- Này công-chúa! Công-tử của Bà bạch về nổi 
khô năm trong lòng mâu-thân suốt thời gian lâu 
dài như vậy, nên bạch răng: 

“Con muốn xuất gia để giải thoát khổ, nếu 
con được máu-thân hoặc phụ-thân cho phép. ” 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão cho biết như vậy, 
công-chúa Suppaväsä vô cùng hoan-hỷ đồng ý 
cho phép công-tr S7vali đi xuất gia, dé giải thoát 
khổ, công-chúa bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, соп vô 
cùng hoan-hỷ đồng ý cho phép hài-nhỉ của con 
xuất gia để giải thoát khó. Kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm-từ tế độ hài-nhỉ của соп. 
Bạch Ngài. 


Công-tử STvali xuất gia 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn công-tử 
Sīvali trở về chùa. Khi làm /2 cao tóc xuất gia, 
Ngài Đại-Trưởng-lão là Vị Thấy Tế-độ truyền 
day công-tứ Sivali thực-hành niệm “facapaficaka- 
kammafthana: đê mục thiên-định nhóm taca- 
pañcaka đó là kesa, loma, nakkha, danta, taco; 
taco, danta, nakkha, loma, kesa; ... (tóc, lông, 
móng, răng, da; da, răng, móng, lông, tóc; ...) 
theo chiều thuận, theo chiều nghịch, có tri-tuê thấy 
rõ, biết rõ khó-dë, khi nằm trong bụng mẫu-thân. 
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Lë cao tóc 


* Ngài Dai-Truong-lao Mahamoggallana là Vi 
Thây cạo tóc, khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, 
công-tử Sīvali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, 
công-tử Sīvali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhất-lai Т, hành-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, 
công-tử Srvali chứng ngộ chân- tứ Thánh- để, 
chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bấtlai Thánh- 
quả, Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Bắn-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc сибі cùng rơi xuống, 
công-tử Svali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả, Niếr-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bâc 
Thánh A-ra-hán cao thượng cùng убі її tué- 
phân-tích (palisambhidä), sáu phép-thẩn-thông 
(chalabhiññaä), đồng thời với lê cạo tóc không 
trước không sau. 

Như vậy, Công-tử S1vali trở thành bậc Thánh 
4-ra-hán lúc 7 năm và 14 ngày (kế từ khi công 
tu STvali tái-sinh đầu thai kiếp chót vào lòng 
mẫu-thân Suppavāsā suốt 7 năm và chịu khó 
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suốt 7 ngày mới sinh ra đời và lễ phước-thiện 
bô-thí cúng-dường đên ngày thứ 7). 

Sau đó, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta là Thầy 
T£-độ làm lề xuât gia sa-di cho giới-tử Stvali. 

Kê từ ngày vi ѕа-йї Sīvali trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, hăng ngày chư-thiên Кһар mọi nơi, 
các thí-chủ dâng cúng-dường 4 thứ vật dụng đên 
cho Ngài Đại-đức Stvali O cùng chư Đại-đức ty- 
khưu càng ngày càng đây đủ, sung túc mà trước 
đây chưa từng có. 

Một hôm, Đức-Phật sẽ ngự đi đến kinh-thành 
Sāvatthī. Khi ay, Ngài Đại-đức Sīvali đảnh lẽ 
Đức- Thê-Tôn, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Рис-Т, А-Т ôn, con muốn thử 
nghiệm quả phước-thiện bó-thí của con, kính xin 
Đức-Thê-Tôn cho phép соп xin lãnh 500 Ngài 
Đại-đức t)-khưu. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- Này SIvali! Như-lai cho phép con lãnh 500 
Ngài Đại-đức t)-khưu. 


Chư-thiên cúng-dường Ngài Đại-đức Sivali 8 nơi 


1- Lần thứ nhất, chư-thiên ngự tại cội cây 
Nigrodha biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phuc, 


" Ngài Sivali còn là vi sa-di 7 tuói dà tró thành bác Thánh A-ra- 
hán cao thuong, nên gọi là Ngài Đại-đức Stvali. 
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vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng- -dường đầy 
đủ đến Ngài Đại-đức SIvali cùng với 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 


2- Lần thứ nhì, chư-thiên ngự tại núi Pandava 
biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y -рћис, vật-thực, 
chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-đường đầy đủ đến 
Ngài Đại-đức Sivali cùng với 500 Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 прау. 


3- Lần thứ ba, chư-thiên ngự tại con sông 
Aciravatī biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y- -phục, 
vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-đường đầy 
đủ đến Ngài Dai-dirc Sīvali cùng với 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 


4- Lần thứ tư, chư-thiên ngự tại đại dương 
biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phục, vật-thực, 
chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-dường đầy đủ đến 
Ngài Đại-đựức Sivali cùng với 500 Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 прау. 

5- Lần thứ năm, chư-thiên ngự tại rừng núi 
Himavanta biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phuc, 
vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-dường đầy 
đủ đến Ngài Đại-đức Sīvali cùng với 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

6- Lần thứ sáu, chư-thiên ngự tại hồ nước 
Chaddanta biến hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phuc, 
vật-thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-dường đầy 
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đủ đến Ngài Đại-ấức Sīvali cùng với 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

7- Lần thứ bảy, chư-thiên ngự tại rừng núi 
Gandhamadana có Đức-vua-trời tên là Naga- 
datta biên hóa ra 4 thứ vật-dụng là y-phục, våt- 
thực, chỗ-ở, thuốc trị bệnh cúng-dường đầy đủ 
đến Ngài Đại-đức Sivali cùng với 500 Ngài Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng, suốt 7 ngày. 

Đặc biệt có ngày cơm nấu bằng sữa tươi, có 
ngày cơm trộn với bơ lỏng. 

Một hôm, vị tỳ-khưu hỏi Đức-vua-trời rằng: 

- Thưa Đức-vua-trời! Những con bò sữa của 
Đức-vua-trời không thấy xuất hiện, lò quấy làm 
bơ lỏng cũng không có. 

Vậy, cơm nấu bằng sữa tươi, cơm trộn với bơ 
lỏng Đức-vua-trời có được từ đâu? 

Nghe vị tỳ-khưu hỏi như vậy, Đức-vua-trời 
giải đáp rằng: 

- Kính bạch Ngài Trưởng-lão, đó là quả Баи 
của đại-thiện-nghiệp bó-thí cơm nấu bằng sữa 
tươi, cơm trộn với bơ lỏng mà tiên-kiếp của bồn 
vương đã cúng-dường lên Đức-Phát Kassapa 
trong thời quả-khứ. 

8- Lần thứ tám, các chư-thiên trú trên đường 
dài khoảng 30 do-tuần đi đến khu rừng cây có 
gai là nơi trú ngụ của Ngài Đại-đức Revata. 
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Tích Ngài Đại-đức Revata (D 


Một thuở no, Đức-Phật ngự tại ngôi chùa 
Jetavana, gần kinh-thành Sãvatthï, đề cập đến 
Ngài Đại-đức Кеуаіа trú ngụ tại khu rừng cây 
gai được tóm lược như sau: 

Ngài Đại-đức Revafa là em út của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. Khi còn tại gia, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Ѕагіриќа tên là công-f/ Upatissa, 
sinh trong gia-đình giàu sang phú quý có tài sản 
870 triệu, là anh cả có 3 người em gái là tiéu-thu 
Cala, tiéu-thu Upacala, tiểu-thư Sisupacala và 3 
người em trai là cóng-tr Cunda, công-tử 
Upasena, sau này đều xuất gia đã trở thành bậc 
Thánh А-ға-ћап, chỉ còn đứa em út là công-fứ 
Revafa mới được 7 tuôi còn ở tại gia. 

Mẫu-thân và phụ-thân của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Sãriputta là người chưa có đức-tin nơi Tam- 
bảo, muốn ngăn cản không cho cóng-tiz Revafa 
đi xuất gia như 3 người anh và 3 chị của công- 
tử, nên bàn bạc với nhau phải ràng buộc công-fứ 
Revafa ở tại gia, để giữ gìn gia sản đồ sộ và sinh 
con cái nối dòng, nên làm đám cưới với một cô 
gái trong gia đình cũng giàu có tương xứng. 


Ngày làm lễ rước dâu, công-ñ Revafa (7 tuổi) 
ăn mặc sang trọng, ngồi trên chiếc xe ngựa sang 


! Dha. atthakathä, Arahantavagsa, Khadiravaniyarevatattheravatthu. 
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trọng cùng với một đoàn người thân quyến đi 
đến nhà gái cử hành hôn lễ. Tại nhà gái, khi cô 
dâu và chú ré làm lễ thành hôn, bà nội của cô 
dâu già 120 tuổi, đâu bạc, đôi hàm răng rụng cả, 
lưng cong, da nhăn nheo йёп chúc mừng cháu gái 
sống lâu nhu bà. 

Công-tử Revafa nhìn thấy bà nội già lọm 
khom, rồi suy xét: “Sau này cô gái này cũng già 
nhw bà nội ấy hay sao? “Sắc-thân” này là vô- 
thường biến đổi từ trẻ đến già như thể này, rồi sẽ 
chết, sự thật chỉ là khó mà thôi! 

Anh cả Upatissa của ta có trí-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự-thật này, nên đã xuất gia giải thoát khổ. 
Vậy hôm nay, ta cũng sẽ xuất gia như anh cả. ” 

Sau khi nghi lễ thành hôn xong, thân quyền 
đưa cậu Revzía lên ngồi chung chiếc xe Tgựa VỚI 
cô dâu, rời khỏi gia đình nhà gái trở về nhà trai 
của mình. 

Khi chiếc xe ngựa đi được một quãng đường 
xa đến khu rừng, công-tú Revaía bảo xe ngừng 
lại, bước xuống giả bộ như đi đại tiện, bảo chiếc 
xe hãy đi trước, cậu sẽ đi theo sau. Nhưng thật 
ra, công-tử Revata có y định xuất gia nên trón đi 
vào trong rừng, cậu tìm thấy ngôi chùa nhỏ có 
khoảng 30 Ngài Trưởng-lão. 

Công-tử Revata vào chùa dành lễ các Ngài 
Trưởng-lão, rồi kính xin quý Ngài cho phép xuất 
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gia. Quý Ngài Trưởng-lão nhìn thấy công-tir 
Revaía ăn mặc sang trọng, đeo các đô trang sức 
vàng ngọc quý giá như các công-tử của các vi 
quan lón. 

Ngài Trưởng-lão truyền bảo ràng: 

- Này cậu bé! Cậu đến đây chỉ có một mình, 
không có mẹ cha, làm sao chúng ta cho phép 
cậu xuát gia được? 


Cóng-tu: Revafa cung-kính bạch với quý Ngài 
Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch quý Ngài Trưởng-lão, con tên là 
Revata, là em út cua Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sariputta. Kính xin quỷ Ngài Trưởng-lão cho 
phép con được xuất gia. 


Quý Ngài Trưởng-lão đã từng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta dặn dò răng: 

“Nếu có cậu em út Revata của tôi đến kinh 
xin xuất gia, thì xin quý Ngài Trưởng-lão có 
tâm-từ tế độ cho phép? cậu em ut Revata của tôi 
được xuất gia. ” 

Ngài Trưởng-lão truyền bảo ràng: 

- Nay cậu bé! Nếu cậu chính là Revata, em út 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saripufta, thì chúng 
tôi đồng ý cho phép cậu xuát gia. 
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Quý Ngài Trưởng-lão truyền bảo cậu Revata 
cởi bỏ y phục và các đồ trang sức vàng ngọc ra, 
ròi Ngài Trưởng-lão làm lễ cạo tóc, truyền dạy 
cậu Revata thựục-hành niệm “tacapañcaka- 
kammafthana: đê mục thiên định nhóm taca- 
pañcaka đó là kesa, lomā, nakkha, dantā, taco; 
taco, датта, nakkha, loma, kesa; ... (tóc, lông, 
móng, răng, da; da, răng, móng, lana, tóc; ...) 
theo chièu thuận, theo chiều nghịch. Sau đó làm 
lễ xuất gia, trở thành vị sa-đi Revata. 


Sau khi lễ xuất gia xong, các Ngài Trưởng-lão 
gởi tin kính bạch cho Ngài Đại-Trưởng-lão 
SãrIputta bit răng: 

“Cậu em út Revata của Ngài Đại- Trưởng-lão 
đã làm lê xuất gia trở thành vị sa-di Revata rồi. ” 


Được tin đứa em út Revafa đã xuất gia trở 
thành sa-di Revafa ở trong rừng, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta vào dành lễ Đức-Thế-Tôn, 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chư f)-khưu trú 
trong rừng gởi tin báo cho con biết rằng: “Chư 
tỳ-khưu đã cho đứa em út Revata của con xuất 
gia trở thành sa-di Revata rôi.” 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn cho phép соп đi đến 
thăm sa-di Revata, rồi con trở về. Bạch Ngài. 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta bạch 
như vậy, Đức-Phật thấy rõ, biết тб sa-di Revafa 
sẽ thực hành pháp-hành thiền-tuệ, để trở thành 
bậc Thánh 4-ra-hán, nên Đức-Phật khuyên ngăn 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta rằng: 

- Này Saripufta! Con nên chờ đợi thời gian, 
rôi Như-lai cũng sẽ cùng di. 


Vị sa-di Revata trở thành bậc Thánh А-га-һап 


Vi sa-di Revafa nghĩ rằng: “Nếu ta trú tại nơi 
này, thì mâu-thân và phụ-thân cho người đến 
tìm ta, rồi dẫn ta trở về nhà. 

Vậy, ta nên xin học pháp-hành thiên-định và 
pháp hành thiên-tuệ từ nơi quy Ngài Trưởng- 
lão, rôi ta xin phép rời khỏi chỗ này, một mình 
đi vào trong rừng sâu. ” 

Nghĩ như vậy, vi sa-di Revafa đến dành lễ 
Ngài Trưởng-lão xin học pháp-hành thiên-định 
và pháp-hành thiên-tuệ xong, rồi một mình xin 
phép đi đến khu rừng cây có gai cách 30 do-tuần 
(600 cây số), làm chỗ ở, rồi an cư nhập hạ suốt 3 
tháng mùa mưa. VỊ sa-di Revata thực hành 
pháp-hành thiên-định ròi tiếp theo thực hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-|ÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc theo tuần tự từ Nhập- 
hưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn; 
Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Niét- 
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bàn; Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh-qua, 
Niét-bàn; cho đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hản Thánh-quả, Niét-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng, cùng 
VỚI fứ tuệ-phân-tích (patisambhida), lục-thông 
(chalabhiññä) sáu phép-thân-thông. 


Như vậy, vị sa-di Revaía trở thành bác Thánh 
A-ra-hán cao thượng lúc 7 tuôi. 


Đức-Phật cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến thăm Ngài Đại-đức Revatat 


Sau khi ra hạ, Ngài Раі-Т, rưởng-lão Sariputta 
đến hầu dành lễ Đức-Thế- Tôn, xin phép đi thăm 
sư đệ Revafa. Đức-Phật truyền bảo rằng: 


- Này Sariputfta! Như-lai cũng sẽ cùng đi. 

Đức-Phậi ngự di cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, khi đi đên một nơi, dừng 
lại ngay ngã ba, Ngài Trưởng-lão Ananda bạch 
với Đức-Thế-Tôn ràng: 

- Kính bạch Đúc-T' hé-Tôn, đường dẫn đi đến 
chó ở của Ngài Đại-đức Revata có 2 con đường: 


Í Ngài Revata con là vi sa-di 7 tuói dà tró thành bác Thánh A-ra- 
hán cao thượng, nên gọi là Ngài Dai-dúc Revata. 
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* Con đường bên này là đường di vòng dai 
khoảng 60 do-tuân (1.200 cây sô) có xóm làng 
và dân chúng sinh sông. 

* Con đường bên kia là đường đi thăng dài 
khoảng 30 do-tuán (600 cây só) có các phi-nhân 
(chư-thiên) cai quản. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài cho phép di 
theo con đường nào? Bạch Ngài. 

Đức-Phật truyền hỏi Ngài Trưởng-lão Ananda 
răng: 

- Này Ananda! Srvali cùng di trong đoàn 500 
)-khưu có phải không? 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, dạ phải, Раі-йис 
Sivali có đi trong đoàn 500 Ngài Đại-đức ty- 
khưu- Tăng. Bạch Ngài. 

- Này Anandal Nếu như vậy, thì con chọn con 
đường thăng ây mà đi. 


Đức-Phật truyền bảo Ngài Trưởng-lão 
Ananda chọn đi con đường thắng dài khoảng 30 
do-tuần (600 cây số) này, vì Đức-Phật muốn 
chứng tỏ quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí 
của Ngài Đại-đức Sivali. Bởi vì thấy rõ, biết rõ 
trên quãng đường thăng này có tất cả chư-thiên 
đều có đại-thiện-tâm kính yêu Ngài Đại-đức 
Sīvali, nên tất cả chư-thiên đều phát sinh đại- 
thiện-tâm hết lòng lo phục vụ tạo phước-thiện 
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bó-thí cúng-đường đến Ngài Đại-đức Sīvali, vi 
tôn-sư của tât cả chư-thiên ây. 


Chư-thiên cúng-dường đến Ngài Đại-đức Sĩvali 


Khi Đức-Phật truyền bảo Ngài Trưởng-lão 
Ananda chọn con đường thắng này, tất cả chư- 
thiên đều nghĩ rằng: 

“Tất cả chư-thiên chúng ta sẽ hết lòng thành 
kính cúng-dường Ngài Đại-đức STvali, vị ібп-ѕи 
của tất cả chư-thiên chúng ta.” 

Cho nên, trên quãng đường dài suốt 30 do-tuần 
(600 cây số), cứ mỗi đo-tuần (20 cây só), tất cả 
chư-thiên hóa ra thành-phố có dân chúng sinh 
sống đông đúc, hóa ra ngôi chùa lớn có đầy đủ 
mọi tiện nghi cúng-dường lên Đức-Phật là Đức 
Tù-Phụ của Ngài Đại-đức S1vali, và 500 cốc nhỏ 
có đầy đủ mọi tiện nghi cần thiết sẵn sàng dé 
cúng-dường 500 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Khi Đức-Phật ngự đi cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng qua mỗi do-tuần dừng lại 
nghỉ chân, thì có các chỗ ở thích hợp có đầy đủ 
mọi tiện nghi cần thiết. 

Chư-thiên dâng cúng-dường mật ong, nước 
trái cây lên Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nước ấm nước dùng đầy 
đủ. Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng nghỉ lại qua đêm tại nơi ấy. 
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Buổi sáng sớm, tất cả chư-thiên phát sinh dai- 
thiện-tâm hóa ra món cháo và các món ăn với 
tác-ý hướng tâm cung-kính cúng-dường đến 
Ngài Đại-đức STvali, hỏi các vị tỳ-khưu ràng: 

“Ngài Đại-đức Stvali vị tôn-sự của chúng tôi 
ngôi ở nơi nào?” ” 

Ngài Đại-đức Stvali thọ nhận các món vật 
thực của tất cả chư-thiên, rồi đem đến cung-kính 
cúng-dường lên Đức-Phật cùng với đoàn 500 
Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng dày đủ. 

Khi Đức-Phật ngự rời khỏi chỗ ở cùng với 
đoàn 500 Ngài Đại-đức ty-khưu-Tăng lên đường 
đi đến phía trước, thì ngay khi ấy chỗ ở phía sau 
biến mắt, trở lại cảnh đường rừng như trước. 

Tương tự như vậy, Đức-Phật ngự đi cùng với 
đoàn 500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng qua mỗi 
do-tuần thì dừng lại nghỉ qua đêm tại ngôi chùa 
lớn có 500 cốc nhỏ đầy đủ tiện nghi cần thiết mà 
tất cả chư-thiên đã chuẩn bị cung-kính đón tiếp 
chu đáo, như các chỗ ở vừa qua. 

Buổi sáng sớm, tất cả chư-thiên phát sinh 
đại-thiện-tâm hóa ra món cháo và các món ăn 
với tác-ý hướng tâm cung-kính cúng-dường đến 
Ngài Đại-đức S1vali. Sau khi thọ nhận các món 
vật thực xong, Ngài Đại-đức STvali đem đến 


1 “Ayyo no Sivalithero kaham nisinno?” 
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cung-kinh cúng-dường lên Đức-Phật cùng với 
đoàn 500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đầy đủ. 

Như vậy, Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng hưởng quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bố-thí của Ngài Đại-đức Sivali, 
trong suốt 30 do-tuần. ®© 


Ngài Đại-đức Revata tiếp đón Đức-Phật cùng 

với chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng 

Ngài Đại-đức Кеуаіа biết Đức-Phật ngự đến 
cùng với đoàn 500 Ngài Đại-đức ty-khưu-Tăng, 
nên Ngài Đại-đức Revata dùng phép-thần-thông 
hóa ra cốc lớn gandhakufi có đầy đủ mọi tiện 
nghi cần thiết dành cúng-đường lên Ðức-Phật và 
hóa ra 500 cái cốc nhỏ có đầy đủ mọi tiện nghi 
dành cúng-dường đến mỗi Ngài Đại-đức, 500 
đường đi kinh hành, 500 chỗ nghỉ ban ngày, ... 

Đức-Phật ngự tại khu rừng này cùng với đoàn 
500 Ngài Đại-đức tỳ-khưu-Tăng giống như ngự 
tại một cõi-giới chư-thiên nào đó suốt một tháng. 

Mỗi ngày tất cả chư-thiên trong khu rừng này 
đem các món vật thực của chư-thiên cúng-dường 
đến Ngài Đại-đức STvali. Sau khi thọ nhận các 
món vật thực của chư-thiên xong, Ngài Đại-đức 
Smali đem các món vật thực đến cung-kính 


! Evam Satthā saparivaro timsayojanikam ѕапійғат 


Siyalittherassa puññam anubhavamanova agamasi. 
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cúng-dường lên Đức-Phật cùng với 500 chu 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đây đủ suôt một tháng. 


Đức-Phật cùng với đoàn 500 Ngài Đại-đức ty- 
khưu- lăng hưởng quả Баи của đại-thiện-nghiệp 
bô-thí của Ngài Đại-đức Sivali ” suốt một tháng 
tại khu rừng chỗ ở của Ngài Đại-đức Revata. 


Đức-Phật ngự đi cùng với đoàn 500 chư Đại- 
đức tỳ-khưu-Tăng rời khỏi chỗ ở của Ngài Đại- 
đức Revata, đi đến ngôi chùa Pubbãrama, gần 
kinh-thành Sãvatthi. Ngay khi ấy, Ngài Đại-đức 
Revata xả phép-thằn-thông, thì tất cả quang cảnh 
nào là cốc lớn gandhakuti có đầy đủ mọi tiện 
nghi cần thiết đành cúng-dường lên Ðức-Phật và 
500 cái cốc nhỏ có đầy đủ mọi tiện nghi dành 
cúng-dường đến mỗi Ngài Đại-đức đều biến 
mắt, trở lại khu rừng cây có gai như trước. 

Ngài Đại-đức Revata vẫn thọ trì pháp- hạnh 
đầu-đà (dhutañga) ở trong rừng cây có gai ấy. 


Đức-Phật tuyên dương Ngài Đại-đức SIvali và 
Ngài Đại-đức Revata 


Tại ngôi chùa Jetavana, nhóm tỳ-khưu đảm 
đạo tại hội trường vê quả báu của đại-thiện-nghiệp 


1 Satthapi bhikkhusamgham ādāya рипа mãsamafteneva 
Sīvalittherassa  puññam anubhavamano, pafigantva 
Pubbaramam pãvisi. 
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bó-thí đặc biệt của Ngài Đại-đức Sīvali, dù đi 
đên nơi nào cũng có chư-thiên mọi nơi tìm đên 
cung-kính cúng-dường đên Ngài Đại-đức STvali. 


Còn Ngài Đại-đức Revata dù còn nhỏ tuôi mà 
vẫn sống trong rừng một mình, thật là phi 
thường chưa từng có. 


Khi ấy, nghe chư tỷ-khưu đang đàm đạo, 
Đức-Phật đi đên hội trường ngự trên pháp-tòa, 
truyền hỏi chư ty-khưu răng: 

- Này chư t)-khưu! Các con đang đàm đạo về 
chuyện gì vậy? 


Chư tỳ-khưu kính bạch với Đức-Thế-Tôn về 
chuyện đang đàm đạo răng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang 
đàm đạo về quả báu của đại-thiện-nghiệp bố-thí 
đặc biệt của Ngài Đại-đức туа! được chư-thiên 
ở mọi nơi tìm đến cung-kinh cúng-đường, và 
Ngài Đại-đức Revata tuy còn nhỏ nhung một 
mình trú trong rừng sâu. Bạch Ngài. 


* Ngài Đại-đức Sīvali có tài lộc bậc nhất 


Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của Ngài 
Đại-đức STvali là cận-sự-nam nhìn thấy Đức-Phật 
Padumuffara tuyên dương Ngài Đại Trưởng-lão 
có tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, cận-sự-nam ấy liền phát sinh đại- 
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thiện-tâm có nguyện vọng muốn trở thành Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tài lộc bậc nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-fứ của Đức-Phát trong thời vi lai 
như Ngài Đại-Trưởng-lão ấy. 


Cận-sự-nam tiền-kiếp của Đại-đức Sĩvali kính 
thỉnh Đức-Phật Padumuttara ngự đến tư gia cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước- 
thiện bố-thí cúng-dường lên Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 


Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam tiền-kiếp của 
Ngài Đại đức STvali tạo phước-thiện đại-thí 
cúng-dường lên Đức-Phật Padumuttara cùng với 
chư Đại-đức ty-khưu-Tăng xong, cận-sự-nam áy 
đến đảnh lễ Ðúc-Phât, rồi ngồi một nơi hợp lẽ 
kính bạch với Đức-Phật Padumuttara rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bố-thí 
mà соп đã tạo suốt 7 ngày qua, con không câu 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn có tài lộc bậc 
nhất trong hàng Thanh-văn đệ tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, nhw Ngài Đại-thanh-văn dê- 
tử hiện tại của Đức-Thế- Tôn. 


Đức-Phật Райитийаға dùng trí-tuệ vị-lai 
kiến-minh thây rõ, biết rõ nguyện vọng của cân- 
sự-nam này sẽ thành tựu trong kiếp vi-lai, nên 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 
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- “Này chư tp-khuu! Kế từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. Đến kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa 
có Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian. 
Khi ấy, cận-sự-nam này sẽ sinh trong hoàng tóc, 
từ bó nhà đi xuất gia, rôi sẽ trở thành bậc Thánh 
Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các 
hàng Thanh-văn đệ-tử cua Đức-Phật Gotama, 
nhw là bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại 
của Như-Lai. ” ” 


Nhân cơ hội này, Đức-Phật tuyên dương Ngài 
Đại-đức S1vali răng: 

“Etadaggam bhikkhave, тата ѕӣуакапат 
bhikkhunam labhinam yadidam та!” 

- Này chw іў-Кһии! Sīvali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tải lộc bậc nhát trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 


Như vậy, Ngài Đại-đức Sīvali là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, đúng 
theo ý nguyện mà tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
S1vali đã từng phát nguyện trong thời quá-khứ, 
được Đức-Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký. 


1 Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thé gian. 
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* Ngài Đại-đức Revata một mình trú trong rừng 


Đức-Phật thuyết giảng về tiền-kiếp của Ngài 
Đại-đức Revata là cận-sự-nam nhìn thấy Drc- 
Phật Padumuttara tuyên dương Ngài Trưởng- 
lão thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhutanga) trú 
trong rừng bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, cận-sự-nam ấy liền phát sinh đại- 
thiện tâm có ý nguyện muốn trở thành Ngài 
Trưởng-lão thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhufanga) 
trú trong rừng bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ- 
t của Đức-Phật trong thời vị-lai như Ngài 
Trưởng-lão ду. 

Cận-sự-nam tiền-kiếp của Đại-đức Revata 
kính thỉnh Đức-Phật Padumuttara ngự đến tư gia 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để tạo phước 
thiện bố-thí cúng-dường lên Đức-Phật cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng suốt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam tiền-kiếp của 
Ngài Dai-dúc Revata tạo phước-thiện đại-thí 
cúng-dường lên Đức-Phật Padumuttara cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu- -Tăng xong, cận-sự-nam ấy 
đến dành lễ Đức-Phật, rồi ngôi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch với Đức-Phật Padumuttara rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế- Tôn, phước-thiện bố-thí 
mà соп đã tạo suốt 7 ngày qua, con không câu 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn thọ trì pháp- 
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hạnh đâu-đà (dhutañga) trú trong rừng bậc nhất 
trong hàng Thanhvăn đệ-tử của Đức-Phật 
trong thời vị-lai, như Ngài Đại-thanh-văn dê- 
tử hiện tại của Đức- Thế- Tôn. 

Đức-Phật Райитийаға dùng trí-tuệ vị-lai 
kiến-minh ау rõ, biết rõ ý nguyện của cận-sự- 
nam này sẽ thành tựu trong kiếp vị-lai, nên Đức- 
Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất cho đến 
kiếp trái đất gọi là Bhaddakappa có Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, cận-sự- 
nam này sẽ sinh trong gia đình khá giả, trốn di 
xuất gia, rôi sẽ trở thành bậc Thánh Đại-thanh- 
văn thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhutanga) trú 
trong rừng bậc nhất trong các hàng Thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Gotama, như là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử hiện-tại của Như-Lai. ” 

Nhân cơ hội này, Đức-Phật tuyên dương Ngài 
Đại-đức Revata rằng: 

“Etadaggam bhikkhave, mama savakanam 
bhikkhunam arañnakanam yadidam Revato 
Khadiravaniyo. ” 

- Nay chư tp-khuu! Revata là bậc Thánh Dai- 
thanh-văn thọ trì pháp-hạnh đâu-đà (dhutanga) 
trú trong rừng bậc nhất trong các hàng thanh- 
văn đệ-tử của Như-Lai. 
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Như vậy, Ngài Đại-đức Revata là bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tử thọ trì pháp-hạnh đầu-đà 
(dhutanga) trú trong rừng bậc nhất trong các 
hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
đúng với tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Revata đã 
từng phát nguyện trong thời quá-khứ, được Đức- 
Phật Padumuttara quá-khứ thọ ký. 


* Nghiệp quá-khứ của Ngài Đại-đức SIvali 


Nhân cơ hội ấy, chư tỳ-khưu bạch hỏi Đức- 
Phật về ác-nghiệp quá-khứ nào của Ngài Đại- 
đức STvali cho quả mà phải chịu khó nằm trong 
bụng công-chúa Suppaväsä thời gian lâu rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, quả của ác-nghiệp 
nào trong quá-khứ khiến cho Ngài Đại-đức 
Sīvali nằm trong bụng công-chúa Suppavasa 
của Đức-vua Koliya suốt thời gian lâu 7 năm, 7 
tháng, và 7 ngày ©, phải chịu dau khổ cùng cực 
như vậy? Bạch Ngài. 


Nghe chư tỳy-khưu bạch hỏi như vậy, Đức- 
Phật giải đáp trong tích Khadiravaniyarevatat- 
theravatthu được tóm lược như sau: 


Trong kiếp trái đất thứ 91, ké từ kiếp trái đất 


1 “Sattadivasasattamasadhikani satta vassäni matu kucchiyam 


vasi”. Dham. atthakatha, Arahantavagga, Khadiravaniyarevatat- 
theravatthu. 
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hiện-tại này, Đức-Phật Vipassr @) xuất hiện trên 
thế gian. Một thuở nọ, Đức-Phát Үіраѕѕї ngự trở 
về thăm viếng Đức Phụ-vương tại kinh thành 
Bandhumafi cùng với 68.000 chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng. Đức-vua truyền gọi toàn thể dân 
chúng trong kinh-thành cùng với Đức-vua tạo 
phước-thiện bó-thí cúng-dường đến chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. Toàn thé dân 
chúng trong kinh-thành hưởng ứng cùng với 
Đức-vua tạo phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì. 


Một hôm, toàn thể dân chúng trong kinh- 
thành Bandhumatī kính tâu хіп Đức-vua ban cho 
đặc ân cho phép toàn thé dân chúng trong kinh- 
thành được phép tạo phước-thiện đại-thí cúng- 
dường vật thực đến 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng có Đức-Phật chủ trì. 


Được Đức-vua chuẩn tấu, nên toàn thể dân 
chúng trong kinh-thành vô cùng hoan-hỷ cùng 
nhau sửa soạn chuẩn bị tạo phước-thiện đại-thí 
cúng-dường vật thực đến 68.000 chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, với quyết tâm 
gồm có dày đủ các món ăn, không để thiếu món 
ăn nảo cả. 


: Từ Đức-Phật Vipassī đến Đức-Phật Gofama trải qua 91 đại- 
kiệp trái đât, có 7 Đức-Phật theo tuân tự xuât hiện trên thê gian. 
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Họ xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mát 
ong và bơ đặc (madhuñca guladadhinca), nên họ 
cho người đi chờ đón ở 4 cửa thành, hễ thấy 
người nào mang 2 món này vào kinh-thành thì 
bất cứ giá cao bao nhiêu cũng phải mua cho được. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Đại- 
đức Srvali) đi đến kinh-thành, có đem theo tő 
mật ong và bơ đặc. Nhìn thẫy người dân làng có 
đem theo tő mát ong và bơ đặc, người dân kinh- 
thành muốn mua 2 món ấy với giá cao là 7 
kahapana. 

Người dân làng suy nghĩ ràng: “Hai món này 
của ta không đáng giá bao nhiêu, sao người ấy 
dám mua với giá сао 1 kahapana như vậy. Ta 
nên tìm hiểu dé biết rõ sự thật. ” 

Người dân làng giả bộ không chịu bán với 
giá 1 kahäpana, thì người ấy liền tăng lên 2 
kahapana, 5 kahapana, 10 kahapana, 100 kaha- 
pana, cuối cùng lên đến giá 1.000 kahãpana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 

- Này bạn thân тёп! Hai món là tó mật ong 
và bơ đặc này của tôi không đảng bao nhiêu, tại 
sao bạn trả giá cao đến 1.000 kahäpana như 
vậy. Bạn cán 2 món này để làm việc gì? Bạn có 
thé nói cho tôi biết sự thật được hay không? 


38 TÍCH NGÀI ĐẠI-ĐỨC SIVALI 


Người dân kinh-thành đáp rằng: 

- Này bạn thân тёп! Toàn thé dán chúng 
kinh-thành chúng tôi đồng tâm cùng nhau tạo 
phước-thiện đại-thí cúng-dường vật thực дёп 
68.000 chư Đại-đức t)-khưu- Tăng có Đức-Phật 
Chủ trì. 

Nhóm dân chúng trong kinh-thành chúng tôi 
với quyết tâm có đáy đủ các món ăn, không đê 
thiếu món ăn nào cả. 

Khi xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc, nên cho người đứng chờ đón ở 4 
của thành, hề thay người nào mang 2 món này 
vào kinh-thành thì bát cứ giá сао Бао nhiêu 
cũng phải mua cho được. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện 
đại-thí cúng-dường vật thực dên 68.000 chư Dai- 
đức t)-khưu-Tăng có Đức-Phát chủ trì, dành cho 
toàn thê dân chúng trong kinh-thành Bandhumati 
còn người khác có thê cùng chung tao phước- 
thiện bô-thí cung-duong được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Việc tạo рһиобс-іћіёп 
đại-thí cung-duong vật thực дёп 68.000 chu 
Đại-đức t)-khưu-Tăng có Đức-Phật chu trì, 
không chỉ dành cho dán chúng trong kinh-thành 
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Bandhumaf, mà những người khác cũng tạo 
phước-thiện bó-thí cúng-dường được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Thưa bạn thân тёп! Bạn nên thông Бао cho 
mọi người biết rằng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bó-thí cúng-dường các món vật thực có 
đây đủ са 2 món mật ong và bơ đặc lên Đức- 
Phật Үіраѕѕт. 

Xin bạn làm chứng, hôm nay, tôi sẽ đem 2 
món là mật ong và bơ đặc cúng-dường lên Рис- 
Phát Vipassi. 

Người dân làng (iên-kiếp của Ngài Đại-đức 
STvali) phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
có được cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường lên Đức-Phát Vipassi, nên đi tìm thêm 
gia vị trộn chung mát опе và bơ đặc làm thành 
món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đến ngồi chờ 
một chỗ không xa Đức-Phật. 

Chờ những người dân chúng trong kinh-thành 
đến cúng-dường các món vật thực lên Đức-Phật 
xong. Người dân làng có cơ hội đến hầu cung- 
kính dành lễ Đức-Phật rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đáy là món ăn 
đạm bạc của con kính dáng đến chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng có Đức-Thế-Tôn chủ trì. Kinh xin 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
đạm bạc này của con. 
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Đức-Phật Vipassr có tâm đại-bi tế độ nhận 
món ăn đạm bạc ây băng cái bát ngọc do tứ Đại- 
thiên-vương kính dâng, rôi Đức-Phật phát nguyện 
chia món ăn đạm bạc ấy dày đủ cho 68.000 chư 
Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(tiên- -kiép của Ngài Đại-đức Sīvali) cung-kính 
đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, kính 
bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, hôm nay, dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumafi đem các món vật 
thực đến cúng-dường lên Đức-Thế-Tôn cùng với 
chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng, và con cũng cúng- 
dường món ăn đạm bạc ấy lên Рис-Тһё-Тӧп 
cùng với chw Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Do năng 
lực của đại-thiện-nghiệp bồ-thí cúng-dường này, 
xin cho kiếp sau của con có được tài lộc bậc nhất. 


Nghe lời nguyện cầu như vậy, Đức-Phật 
Vipass truyền dạy rằng: 


- Này сӣп-ѕи-пат! Lời nguyện câu của con sẽ 
được thành tựu như y. 


Sau đó, Đức-Phật Vipassĩ thuyết-pháp té độ 
dân chúng trong kinh-thành Bandhumafi, rồi 
ngự trở về ngôi chùa cùng với chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. 
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Người dân làng cố gắng tinh-tán bồi bó 10 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Sau khi người dân làng chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc 
trên cõi trời dục-giới cho đến khi hết tuổi thọ; 
khi thì tái-sinh làm người trong cõi người, là 
người giàu sang phú quý có nhiều của cải tài-sản 
lớn lao. Kiếp làm người có gắng tinh-tấn bồi bó 
10 pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ, đặc 
biệt pháp-hạnh bố-thí ba-la-mật. 

Hậu kiếp của người dân làng (ển-kiếp của 
Ngài Đại-đức Srvali) tử sinh luân-hồi trong cõi 
thiện-dục-giới là cõi người và cõi trời dyc-giói. 
Kiếp sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới 
đến khi hết tuổi thọ (chết), đai-thiên-nghiêp 
trong dai-thién-tám cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (0afisandhikäla) có đại-guả-tâm 
gọi là tái-sinh-tâm (раііѕапаћісійа) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai vào lòng Hoàng-hậu 
của Đức-vua ngự tại kinh-thành Bārāņasī. 

Hoàng-hậu sinh hạ ra hoàng-tử khôi ngô tuân 
tú. Khi hoàng-tử trưởng thành có văn võ song 
toàn, tài thao lược. 

Cho nên, sau khi Đức-Phụ-vương băng hà, 
các quan trong triều làm đại lễ hỏa táng theo 
truyền thống của hoàng-tộc xong, rồi làm lễ 
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đăng quang suy tón hoàng-tử lên nỗi ngôi vua 
ngự tại kinh-thành Вагапазт. 


Đức-vua đem quân vây hãm 4 cửa kinh-thành 


Sau khi lên ngôi làm vua, Đức-vua muốn 
đánh chiêm kinh-thành nước khác, được таџ- 
hậu đông ý, nên Đức-vua dân đâu kéo các đoàn 
quân lính đên vây hãm 4 cửa thành lớn của kinh- 
thành ây. Đức-vua truyền cho sứ giả đem tôi-hậu- 
thư trình lên Đức-vua trong kinh-thành răng: 

“Hãy trao lại ngôi vua cho bón-vuong hoặc 
chiên tranh. ” 

Đức-vua trong kinh-thành trả lời rằng: 

“Bồn-vương không trao ngồi vua, cũng không 
muôn chiên tranh.” 

Dân chúng trong kinh-thành vẫn đi ra vào 
bằng 4 cửa thành nhỏ, đề tìm kiếm những nhu 
cầu cần thiết trong cuộc sống hằng ngày, nên đời 
sông không gặp nhiều khó khăn. 

Đức-vua cùng với các đoàn quân lính bên 
ngoài đã vây hãm 4 cửa thành lớn suôt 7 năm, 7 
tháng. 

Một hôm, mẫn-hậu của Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Hoàng-nhỉ của ta đang làm 
gi vậy? 

Các quan tâu rằng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thải-hậu, Dizc-vua truyền 
lệnh các đoàn quán lính vậy hãm 4 cửa thành 
lớn suốt 7 năm, 7 tháng rồi. Таи Lệnh Bà. 


Nghe các quan tâu như vậy, Hoàng-thái-hậu 
quở trách răng: 

“Нодпе-пћі của ta con khở quá!” 

Hoàng-thái-hậu truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy tâu với 
hoàng-nhỉ của ta răng: 

“Hãy đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, cắm không 
cho dán chúng ra vào kinh-thành nữa!” 


Tuân theo lệnh của mẫu-hậu, Đức-vua truyền 
lệnh các đoàn quân đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, 
сат không cho dân chúng ra vào trong kinh- 
thành nữa. 


Dân chúng trong kinh-thành không đi ra bên 
ngoài được, cảm thấy bực doc, thiếu thốn moi 
thứ cần thiết trong cuộc sống, nên không thé 
chịu đựng được nữa. Đến ngày thứ 7, dân chúng 
đành phải giết chết Đức-vua trong kinh-thành, 
rồi dâng ngôi vua cho Ðức-vua ngoài thành. 


Đức-vua ngoài thành chiếm đoạt kinh-thành 
một cách bât hợp pháp, tạo mọi ác-nghiệp. 

* Sau khi Dýc-vua băng hà, ác-nghiệp йу cho 
quả tái-sinh Кёр sau trong cối ẩgi-địa-ngục 
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Avīci, chịu quả khó của ác-nghiệp ấy, bị thiêu 
đốt suốt thời gian lâu dài không Кё xiết. Cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ây trong cối dai-dia- 
ngục Avtci, liền tiếp theo ác- -nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong các cói tiéu địa-ngục, từ 
cối tiểu địa-ngục nặng sang cối tiéu địa-ngục 
nhẹ theo tuần tự, cuôi cùng mới thoát ra khỏi cối 
tiểu địa-ngục nhẹ ду, đại-thiện-nghiệp của tiền- 
kiếp của Đức-vua cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới là cõi người và các cõi 
trời dục-gIới. 


Kiếp chót của Ngài Đại-đức Sĩvali 


Tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sivali đã được 
Đức-Phật Padumuttara thọ ký, đã thực hành đầy 
đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mát và 5 pháp-chủ: tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ, tuệ pháp-chủ được tích lũy trong tám 
từ kiếp này sang kiếp kia trong vòng tử sinh 
luân-hôi trải qua vô số kiếp quá-khứ. 

Đến thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên 
thé gian, kiếp chót của Ngài Đại-đức Sīvali, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh đầu thai kiếp 
chót vào lòng công-chúa Suppavasä của Đức- 
vua Koliya (mà tiên-kiếp là mẫu-hậu của Đức- 
vua đi xâm chiếm kinh-thành nước khác, thai- 
nhỉ là công-tử Sīvali mà tiên-kiếp là Đức-vua 
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được mâu-hậu chấp thuận cho phép dán các 
đoàn quán lính váy hãm 4 cua thành cua nước 
khác), nên thai-nhỉ (công-ñử Sīvali) năm trong 
bụng công-chúa Suppavasa suốt 7 năm, 7 tháng 
và chịu thêm quả khổ của ác-nghiệp ау. suót 7 
ngay (0 bị khó đau đến cùng cực са mẫu-thân 
lẫn thai-nhi, bởi vì thai-nhi nằm ngang ngăn cản 
không sinh ra được. 

Đến ngày thứ 7, công-chúa Suppavãsä của 
Đức-vua Koliya là bậc Thánh Nhập-lưu thưa với 
phu-quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya rằng: 

- Kính thưa phu-quân, kính xin phu-quân di 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rôi bạch về nỗi khổ Cùng 
cực của thiếp không sinh con ra được. 

Kinh thính Đức-Phật ngự đến cung điện cùng 
với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, để thiếp tạo 
phước-thiện bó-thí cúng-dường lên chư Đại-đức 
f)-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì, trước khi 
thiếp chét. 

Theo sự thỉnh cầu của phu-nhán Suppavasa, 
vi phu-quán di đến hầu dành lễ Đức-Phật, rồi 
bạch răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, công-chúa Suppa- 
vasa không thể chịu đựng được nói khổ đau 
cùng cực, bởi vì không sinh thai-nhi ra được. 


! Sattadivasasattamasadhikani sattavassani matu kucchiyam vasi. 
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Kính thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, dé công- 
chúa Suppavasa tạo phước-thiện bô-thí cúng- 
dường lên chư Đại-đức t-khưu-Tăng có Đức- 
Thê-Tôn chủ trì, trước khi chết. 

Nghe hoàng-tử phu-quân của công-chúa 
Suppaväsä kính bạch như vậy, Đức-Phật Gotama 
truyên dạy răng: 

“Sukhint hotu Suppavasa Koliyadhitä arosa, 
arogam puttam vijayatu. ” 

(Mong cho công-chúa Suppavasa cua Đức- 
vua Koliya thân tám được an-lac không có bệnh, 
sinh ra công-tử được an toàn khỏe mạnh.) 


Sau khi Đức-Phật truyền dạy vừa dứt câu, tại 
cung điện, thai-nhi sinh ra khỏi lòng công-chúa 
Suppavasä của Đức-vua Koliya một cách dễ 
dàng như nước chảy ra khỏi bình vậy. 


* Thai-nhỉ (công-tử Sīvali) nằm trong bụng 
của công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm 7 tháng, 
đó là дий của ác-nghiệp mà tiền-kiếp của công- 
tử Sivali là Đức-vua được mẫu-hậu chấp thuận 
cho phép dẫn các đoàn quân lính vây hãm 4 cửa 
thành lớn của đất nước khác suốt 7 năm 7 tháng. 

* Thai-nhi (công-tử Sīvali) năm ngang trong 
bụng công-chúa Suppaväsa suốt 7 ngày không 
sinh ra được, đó là qua cua ác-nghiệp tuần theo 
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lệnh của mẫu-hậu đóng chặt 4 cửa thành nhỏ, 
cám không cho dân chúng ra vào kinh-thành, 
nên тйи-їАйп và thai-nhỉ cùng nhau chịu quả 
khổ cùng cực của ác-nghiệp ấy suốt 7 ngày đêm. 

Nhờ tâm đại-bi của Đức-Phật, thai-nhi sinh ra 
khỏi lòng công-chúa Suppavasa được ап toàn và 
dë dàng như nước đồ ra khỏi bình vậy. 

Công-chúa Suppavasa tạo phước-thiện bó-thí 
cúng-dường đến chư tỳ-khưu-Tăng có Đức-Phật 
chủ trì suốt 7 ngày. Đến ngày thứ 7, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãriputta đến hỏi chuyện công-tử 
Sīvali rằng: 

- Này Sivali! Con đã chịu đựng nổi khó ở 
trong lòng. mẫu-thân lâu như vậy, nay con muốn 
xuất gia để giải thoát khó hay không? 


Công-tử STvali bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 
xuất gia đề giải thoát khô, nếu con được тӣи- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 


Nhìn thấy hài-nhỉ Sivali bạch chuyện với 
Ngài Đại-Trưởng-lão, công-chúa Suppavasa 
muốn biết nói về chuyện gì, nên đến bạch hỏi 
Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, hài-nhi 
của con bạch chuyện gì với Ngài Đại- Trưởng- 
lão vậy? Bạch Ngài. 
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- Này công-chúa! Công-tử của Bà bạch về nổi 
khô năm trong lòng mâu-thân suốt thời gian lâu 
dài như vậy, nên bạch răng: 

“Con muốn xuất gia để giải thoát khổ, nếu 
con được máu-thân hoặc phụ-thân cho phép. ” 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão nói như vậy, 
công-chúa Ѕиррауӣѕа vô cùng hoan-hỷ đồng ý 
cho phép công-tử Sĩvali đi xuất gia để giải thoát 
khổ, công-chúa bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con vô 
cùng hoan-hỷ đông ý cho phép hài-nhỉ của соп 
xuất gia để giải thoát khổ. Kính xin Ngài Đại- 
Trưởng-lão có tâm-từ tế độ hài-nhỉ của con. 
Bạch Ngài. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn сбпе-її 
Sīvali trở về chùa, làm /2 cao tóc xuất gia. Ngài 
Đại-Trưởng-lão truyền dạy công-tử Sīvali niệm 
đề-mục thiền-định “асарайсакакаттайһапа” 
tóc, lông, móng, răng, da; da, răng, móng, lông, 
tóc; ... theo chiều thuận, theo chiều nghịch, có 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ khó-dé khi năm trong 
bụng mẫu-thân. 


Trong khi đang làm lễ cạo tóc, giới-#ử Stvali 
niệm đề-mục thiền-định “tóc, lông, móng, răng, 
da; da, răng, móng, lông, tóc; ...” theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch, có trí-tuệ thấy rõ biết 
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rõ khó-4é, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để, chứng đắc theo tuần tự từ Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu; chứng đắc Nhắt-lai Thánh- 
đạo, Nhất-lai T hánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhắt-lai; chứng đắc Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai Т hánh-quả, Niễt-bàn, trở thành bậc 
Thánh Bát-lai; chứng đắc А-ға-ћап Т) hảnh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả, Niễt-bàn, điệt tận được 
mọi tham-ádi, mọi phiên-não không còn dự sói, 
trở thành bậc Thánh А-ға-һап cao thượng cùng 
VỚI її tuệ-phân-tích (patisambhidd), lục-thông 
(chalabhiññä), đồng thời với lễ cạo tóc xong, 
không trước không sau. 

Кё từ khi công-tử Sivali tái-sinh đầu thai kiếp 
chót vào lòng mâu-thân Suppavasa suốt 7 năm, 
7 tháng và 7 ngày chịu khổ cùng cực mới sinh ra 
đời © và lễ phước-thiện bố-thí cúng-dường đến 
ngày thứ 7. 

Như vậy, vị sa-di Sīvali trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán lúc 7 năm, 7 tháng và 14 ngày, nên gọi 
là Ngài Đại-đức Sīvali. 


` Saffadivasasattamäsadhikãni saffavassäni matu kucchiyam vasi. 
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STvalittheragäthãvannanä 


Trong Chú-giái Sīvalittheragāthā, sau khi 
Ngài Đại-đức S1vali trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán cao thượng cùng với te fuệ-phân-tích và 
lục-thông, nhớ lại tiền-kiếp của Ngài được tóm 
lược như sau: 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuftara xuất 
hiện trên thé gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
S1vali là cận-sự-nam trong gia đình giàu có 
trong kinh-thành HamsavafI. Một hôm, cận-sự- 
nam đến chùa nghe ĐÐức-Phật Padumuttara 
thuyết pháp. Khi ау, Đức-Phật tuyên dương một 
vị Thánh đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất 
trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 


Cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
Sivali liền phát sinh đại-thiện-tâm có ý nguyện 
muốn trở thành vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có 
tài lộc bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ tử của 
Đức-Phát trong thời vị-lai, như Ngài Đại- 
Trưởng-lão ấy. 

Cận-sự-nam ấy đến hầu dành lễ Đức-Phật 
Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự đến tư 
gia cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, dé tạo 
phước-thiện bố-thí suốt 7 ngày. 


Đến ngày thứ 7, cận-sự-nam cúng-dường bộ у 
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quý giá đến Đức-Phật Padumuttara cùng chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng mỗi vị 1 bộ. 

Sau khi dâng các bộ y xong, cận-sự-nam ấy 
đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ, 
kính bạch rằng: 

- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, phước-thiện bó-thí 
mà con đã tạo suốt 7 ngày qua, con không 
mong gì khác hơn là có ý nguyện muốn trở 
thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc 
bậc nhất trong hàng Thanh-văn đệ-tử của Đức- 
Phật trong thời vị-lai, nhu Ngài Đại-thanh-văn 
đệ-tử hiện-tại của Đức- Thế- Tôn. 


Đức-Phật Padumuttara ?) dùng trí-tuệ vị-lai 
kiến-minh thấy rõ, biết rõ nguyện vọng của cận- 
sự-nam này sẽ thành tựu trong kiếp vi-lai, nên 
Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất, đến kiếp trái đất goi là Bhaddakappa sẽ 
có Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thé gian. 
Khi ấy, cận-sự-nam này sẽ sinh trong hoàng tóc, 
từ bỏ nhà đi xuất gia, rồi sẽ trở thành bậc 
Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài lộc bậc nhất 
trong hàng Thanh văn đệ-tử cua Đức-Phật 


1 Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật theo tuần tự 
xuất hiện trên thé gian. 
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Gotama, nhu là bậc Thánh Dai-thanh-van đệ-tử 
hién-tai cua Nhu-lai. 

Lăng nghe lời thọ ký của Ðức-Phật, cận-sự- 
nam tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Ѕїуа!і vô cùng 
hoan-hỷ tạo mọi phước-thiện bố-thí 4 thứ vật 
dụng đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì sinh làm 
vị thiên-nam cao quý trong cõi trời dục-giới, khi 
thì sinh làm người cao quý trong cõi người, mỗi 
kiếp đều tinh-tắn không ngừng bồi bó 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật cho được đây đủ. 


* Trong thời-kỳ Đức-Phật Atthadassĩ ” xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
Sīvali là Đức-vua-tời Varuna có nhiều oai lực, 
đầy đủ các thứ châu báu, nhiều thị vệ. Đức-vua- 
trời Varuna hộ độ Ðức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
Atthadassi. 

Khi Đức-Phật Aithadassĩ tịch diệt Niễt-bàn, 
Đức-vua-trời Varuna truyền gọi các đoàn nhạc 
trời trỗi lên cũng-dường Đức-Phật. 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Atthadassr đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 1.800 đại-kiếp trái đất, có 12 Đức-Phật theo tuần tự xuất 
hiện trên thế gian. 
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Dic-vua-tróoi Varuna truyền gọi các đoàn 
nhạc trời trỗi lên cúng-dường tại cội Đại-Bồ-đề 
như cúng-dường ÐĐức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
Atthadassi. 


Khi chăm sóc cúng-dường cội Đại-Bồ-đề сао 
quý, Đức-vua-trời Varuna có đức-tin trong sạch 
nơi cội Đại-Bồ-đè, ngồi kiết già niệm ân-Đức- 
Phật, rồi băng hà tại cội Đại-Bô-đề. 

Sau khi băng hà, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam cao quý 
trên cối 1701 Hóa-lạc-thiên. Do năng lực phước- 
thiện cúng-dường nhạc trời tại cội Đại-Bồ-đề 
cho quả có 60.000 đoàn nhạc trời luôn luôn trỗi 
lên dé vị thiên-nam ấy thưởng thức nhạc trời. 


Trong vòng tử sinh luân-hồi, tiền-kiếp của 
Ngài Đại-đức STvali khi thì tái sinh hóa-sinh làm 
vị thiên-nam cao quý trên cõi trời, khi thì tái- 
sinh đầu thai làm người cao quý trong cõi người. 

Kiếp trái đất thứ 500 trước kiếp trái đất gọi là 
Bhaddakappa (trái đất mà chúng ta đang sống), 
tiền-kiếp của Ngài Đại-đức Sfvali là Đức-vua 
Chuyển-luân Thánh-vương trị vì 4 châu thiên hạ, 
suốt 34 kiếp đều có danh hiệu là Subahü có nhiều 
oai lực, đầy đủ thất báu của Ðức-vua Chuyên- 
luân Thánh-vương. 
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* Trong thờikỳ Đức-Phật Vipassr ” xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Đại-đức 
STvali, sinh làm người dân trong ngôi làng không 
xa kinh-thành Bandhumati. Khi ấy, nhóm dân 
chúng kinh-thành BandhumafT cùng nhau sửa 
soạn chuẩn bị tạo phước-thiện đại-thí cúng- 
dường vật thực lên ĐÐức-Phái Vipassr cùng với 
chư Đại-đức ty-khưu Tăng, với quyết tâm có đầy 
đủ các món ăn, không đề thiếu món ăn nào cả. 


Họ xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc (madhuñca guladadhinca), nên họ 
cho người đi chờ đón ở 4 cửa thành, hễ thấy người 
nào mang 2 món này vào kinh-thành, thì bất cứ 
giá cao bao nhiêu cũng phải mua cho được. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Đại- 
đức Sīvali) đi đến kinh-thành, có đem theo tő 
mật ong và bơ đặc. Nhìn Һау người dân làng có 
đem theo /ó mật ong và bơ đặc, người dân kinh- 
thành muốn mua 2 món ấy với giá сао là 7 
kahapana. 

Người dân làng suy nghĩ ràng: “Hai món này 
của ta không đáng giá bao nhiêu, sao người ấy 
dám mua với giá cao 1 kahapana như vậy. Ta 
nên tìm hiểu dé biết rõ sự thật. ” 


' Từ thời-kỳ Đức-Phật Vipassī đến Đức- Phật Gotama trải qua 
91 đại-kiếp trái đất, có 7 Đức-Phật theo tuần tự xuất hiện trên 
thế gian. 
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Nguòi dân làng già bó không chju bán vói 
giá 1 kahapana, thì người ấy liền tăng lên 2 
kahapana, 5 kahapana, 10 kahapana, 100 kaha- 
pana, cuối cùng lên đến giá 1.000 kahapana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 

- Này bạn thân mén! Hai món là mật ong và 
bơ đặc này của tôi không đáng giá bao nhiễu, 
tại sao bạn trả giá cao đến 1.000 kahapana nhu 
váy. Ban cán 2 món này dé làm viéc gi? Ban có 
thé nói cho tói biét duoc hay khóng? 

Người dân kinh-thành đáp rằng: 

- Này bạn thân тёп! Nhóm dân chúng kinh- 
thành chúng tôi đồng tâm cùng nhau tạo phước- 
thiện bó-thí cúng-dường lên Đức-Phật Vipassĩ 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. Nhóm dân 
chúng trong kinh-thành chúng tôi với quyết tâm 
có đây йй các món ăn, không để thiếu món ăn 
nào cả. 

Khi xem xét kỹ thấy còn thiếu 2 món là mật 
ong và bơ đặc, nên cho người đứng chờ đón ở 4 
cửa thành, hê thấy người nào mang 2 món này 
vào kinh-thành, thì bất cứ giá cao bao nhiêu 
cũng phải mua cho được. 


Người dân làng thưa rằng: 
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- Thwa ban thân mén! Viéc tao phước-thiện 
bô-thí cúng-dường lên Đức-Phật Vipassi cùng 
với chu Đại-đức t)-khưu-Tăng, dành cho dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumafi, còn người 
khác có thể cùng tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường được hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Thưa bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện 
bô-thí cúng-dường lên Đức-Phật Vipassi cùng 
với chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, không chỉ dành 
cho dán chúng trong kinh-thành Вапаһитай, 
mà những người khác cũng có thể tạo phước- 
thiện bô-thí cúng-dường được vậy. 

Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Thưa bạn thân тёп! Bạn nên thông Бао cho 
mọi người biết rằng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bó-thí cúng-dường các món vật thực có 
đây đủ са 2 món mật ong và bơ đặc lên Đức- 
Phát Үіраѕѕт. 

Người dân làng (iên-kiếp của Ngài Đại-đức 
STvali) phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
có được cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng- 
dường lên Đức-Phát Vipassi, nên đi tìm thêm 
gia vị trộn chung mát ong và bơ đặc làm thành 
món ăn đặc biệt, rồi gói bằng lá sen, đến ngồi 
chờ một chỗ không xa Đức-Phật. 
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Những người dân chúng trong kinh-thành đến 
cúng-dường các món vật thực lên Đức-Phật. 
Người dân làng có cơ hội đến hầu cung-kính 
đảnh lễ Đức-Phật rồi bạch rằng: 


- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, đáy là món ăn 
đạm bạc của con kinh dáng đến chư Đại-đức t)- 
khưu-Tăng có Dwc- Thế-Tôn chủ trì Kính xin 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
này của con. 


Đức-Phật Vipassr có tâm đại-bi tế độ nhận 
món ăn đạm bạc ấy băng cái bát ngọc do Tứ 
Đại-thiên-vương kính dâng, rồi Đức- Phật phát 
nguyện, đem chia món ăn đạm bạc ấy đầy đủ 
cho 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu- Tăng. 


Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sīvali) vô cùng 
hoan-hỷ cung-kính dành lễ Đức-Phật, rồi ngồi 
một nơi hợp lẽ, kính bạch rằng: 

- Kính bạch Рис-Т hế Tôn, hôm nay, dân 
chúng trong kinh-thành BandhumafTƯẦ đem các 
món vật thực đến cúng-dường lên Đức-Thế-Tôn 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, và con cũng 
cúng-đdường món ăn đạm bạc ấy lên Đức-Thế- 
Tôn cùng với chw Đại-đức t)-khưu-Tăng. Do 
năng lực của đại-thiện-nghiệp bó-thí cúng-dường 
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пау, xin cho kiếp sau của соп có được tài lộc 
bậc nhát. 


Nghe lời nguyện cầu như vậy, ÐĐức-Phật 
ipassĩ truyền dạy răng: 

- Này cận-sự-nam! Lời nguyện cầu của con sẽ 
được thành tựu như y. 


Đức-Phật Vipassĩ thuyết-pháp tế độ dân chúng 
trong kinh-thành Bandhumafi, rồi ngự trở về 
ngôi chùa cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 


Ы Trong thời-kỳ ĐÐức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam 
trong thời-kÈ Đức-Phật Padumufiara, đã thực 
hành, bồi bó đầy đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mật và 
5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm 
pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ. 

Sau khi hậu-kiếp của cận-sự-nam ấy chết, 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí- 
tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(patisandhikala) có đại-guảd-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là fđi-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phân- 
sự tái-sinh kiếp chót đầu thai vào lòng công- 
chúa Suppavasa của Đức-vua Koliya, tại kinh- 
thành Koliya. Công-chúa Suppavasa vốn là bậc 
Thánh Nháp-lưu có đức-tin trong sạch vững 
chắc nơi Tam-bảo, thường hộ độ Đức-Phật 
Gotama. 
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Tù khi công-chúa Suppavasa mang thai (thai- 
nhi Srvali), do năng lực quả của đại-thiện-nghiệp 
của thai-nhi, từ sáng đến chiều, công-chúa nhận 
được nhiều lễ vật quý giá từ khắp mọi nơi đem 
đến kính biếu lên công-chúa Suppaväsã. 

Sở di, công-chúa Suppavasa hưởng được tài 
lộc kỳ-diệu như vậy, là nhờ quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bố-thí của thai-nhi (công-tử Sivali) 
năm trong bụng của công-chúa Suppavasa. 

Thai-nhỉ (сбпе-її туа) nằm trong bụng 
công-chúa Suppavasa suốt 7 năm 7 tháng, công- 
chúa và thai-nhi vẫn được an-lạc như thường. 
Nhưng trong 7 ngày sắp sinh ra đời, công-chúa 
Suppavasa và thai-nhi phải chịu bao nỗi khó đau 
đớn cùng cực, bởi vì thai-nhi không sinh ra 
được. Cóng-chua niệm 9 ân-đức Phát-bảdo, 6 ân- 
đức Рлар-Бао, 9 án-đức Tăng-bảo làm cho tâm 
được ôn định. Đến ngày thứ 7, tưởng chừng 
không thể sống nổi, nên công-chúa Suppavasa 
của Đức-vua Koliya thưa với phu-quán là 
hoàng-tử của Đức-vua Koliya rằng: 

- Kính thưa phu-quân, thiếp muốn tạo phước- 
thiện bô-thí cúng-dường đến chư Đại-ẩức ty- 
khưu- Tăng có Đức-Phát chu trì, trước khi chết. 

Nghe lời thỉnh cầu của công-chúa Suppaväsä, 
vị phu-quân đi đến hầu dành lễ Đức-Thế-Tôn tại 
ngôi chùa Nigrodharama gần kinh-thành Kapila- 
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vatthu, rồi bach theo ý muốn của công-chúa 
Suppavasa. 

Đức-Thế- Tôn truyền day rằng: 

“Sukhint hotu Suppavasa Koliyadhitäa arosa, 
arogam puttam vijayatu. ” 

(Mong cho công-chúa Suppavasa cua Рис- 
vua Koliya thán tám duoc an-lac khóng bénh, 
sinh ra cóng-tu: được an toan.) 

Sau khi Dúc-Phát truyền dạy vừa dứt lời, tai 
cung điện, thai-nhi là công-tử sinh ra khỏi lòng 
công-chúa Suppaväsä được an toàn và dê dàng 
như nước chảy ra khỏi bình vậy. 

VỊ phu-quân là hoàng-tử của Đức-vua Koliya 
kính dành lễ Đức-Thê-Tôn, rôi xin phép hôi 
cung. Thây mọi người trong hoàng-tộc hân hoan 
vui mừng, trình với hoàng-tử tin lành là công-fứ 
đã sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, hoàng-tử suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn thật là 
huyền điệu! ” 

Vị phu-quân đến gặp công-chúa Suppaväsä, 
thuật lại y theo lời của Đức-Thê-Tôn cho công- 
chúa nghe. 

Công-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng 
lòng của mọi người trong hoảng-tộc, nên làm lê 
đặt tên là Sryalidaraka: Công-tử 5туай. 
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Khi ấy, công-chúa Suppavasa thưa với phu- 
quân ràng: 

- Kính thưa phu-quân, thiếp muốn tạo phước 
thiện bô-thí cúng-duong dên chư Đại-ẩức ty- 
khưu- Tăng có Đức-Phát chủ trì ѕибі 7 ngày. 


Vị phu-quân hoàng-tử đi đến kính thỉnh Đức- 
Phát ngự đến cung điện cùng với chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng, để công-chúa Suppavāsā tạo 
phước-thiện bố-thí cúng-dường vật thực đến chư 
Đại-đức ty-khưu-Tăng có Đức-Phật chủ trì trong 
suốt 7 ngày. 


Đến ngày thứ 7 hôm ấy, Ngài Раі-Т rưởng-lão 
Saripuffa hỏi chuyện với cóng-tu: Sivali rắng: 

- Này уай! Con đã chịu đựng nổi khó ở 
trong lòng. mẫu-thân lâu như vậy, nay con muốn 
xuất gia để giải thoát khó hay không? 


Công-tử STīvali bạch rằng: 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con muốn 
xuất gia để giải thoát khó, nếu con được mẫu- 
thân hoặc phụ-thân cho phép. 

Biết công-tử Sivali muốn xuất gia để giải 
thoát khô, công-chúa Suppavasa vô cùng hoan- 
hy bạch với Ngài Đại- Trưởng-lão Sariputta răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, соп vô 
cùng hoan-hỷ đồng ý cho phép hài-nhỉ cua con 
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xuất gia để giải thoát khó. Kính xin Ngài Dai- 
Trưởng-lão có tâm-từ tê độ hài-nhỉ cua соп. 
Bạch Ngài. 


Lë cao tóc xuất gia cho công-tử STvali 


* Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta là Vi Thầy 
Tế-độ truyền dạy công-tử Svali thực hành niệm 
đê-mục “tacapaficakakammafthãna ”: кезй, lomā, 
nakkha, аата, taco; taco, дата, nakkha, loma, 
kesa; ... theo chiêu thuận, theo chiều nghịch, với 
trí-tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-để khi ở trong lòng 
mẫu-thân. 

* Ngài Đại-Trưởng-lão Mahamoggallana là 
Vị ТІ hây cạo tóc, khi những sợi tóc đầu tiên rơi 
xuống, giới-#ử Smali chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, 
giới-tử Sīvali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Nhất-lai Т, hành-đạo, Nhắt-lai Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, 
giới-tử Sīvali chứng ngộ châm-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Bát-lai Thánh- đạo, Bát-lai Thánh- 
quả, Niét-bàn, trở thành bậc Thánh Bát-lai. 
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* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi 
xuống, giới-#ử Sīvali chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A- 
ra-hản Thánh-quả, Niế¡-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh А-ға-һап cao thượng cùng với 
tứ tuệ-phán-tích (patisambhida), sáu phép- thán- 
thông (chalabhiñña), đồng thời với /2 cao tóc 
không trước không sau. 


Như vậy, sa-di Sivali trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán lúc 7 năm, 7 tháng và 14 ngày (ké từ khi 
công tử Sīvali tái-sinh đầu thai kiếp chót vào 
lòng mẩu-thân Suppavasa suốt 7 năm, 7 tháng và 
7 ngày chịu khổ cùng cực mới sinh ra đời và lễ 
phước-thiện bố-thí cúng-dường đến ngày thứ 7). 

Ngài Đại-đức уай, là một trong 80 Vi 
Thánh Đạithanhvăn đệ-t của Đức-Phát 
Gotama, cũng là một trong 41 Vi Thánh A-ra- 
hán Etadagga. Ngài Đại-đức Sivali có tài lộc 
bậc nhất trong hàng Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật Gotama. 


Ngài Trưởng-lão Sivali tịch diệt Niết-bàn 


Ngài Trưởng-lão Sivali là bậc Thánh А-га-ћап 
lúc 7 năm 7 tháng và 14 ngày, không còn tạo 
mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp nữa, chỉ còn 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp hoặc chịu 
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quà khó của ác-nghiệp mà đã được tích lũy từ vô 
số kiếp quá-khứ mà thôi. 

Trường-hợp đặc biệt Ngài Trưởng-lão Sivali 
hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp không 
chỉ riêng mình Ngài đến trọn kiếp hiện-tại, mà 
còn ảnh hưởng đến chư tỳ-khưu, chư sa-di gần 
gũi với Ngài cũng được hưởng quả an-lạc đầy 
đủ sung túc mà từ trước chưa từng có như vậy. 


Ngài Trưởng-lão Smali đến khi hết tuôi thọ, 
tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khó tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới, đồng thời tất cả mọi đại- 
thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp đã được tích lũy, 
được lưu trữ trong tám từ kiếp này sang kiếp kia 
trong vòng tử sinh luân-hòi trong ba giới bốn 
loài, từ vô thủy cho đến kiếp hiện-tại trước khi 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán, đều trở thành vô- 
hiệu-quả-nghiệp (аһоѕікатта) nên không có 
nghiệp nào còn có cơ hội cho quả được nữa. 

* Thi thể của Ngài T rưởng-lão Sivali được chư 
tỳ-khưu làm lễ hỏa táng, rồi xây dựng ngôi bảo tháp 
tôn thờ phán Xá-lợi của Ngài Trưởng-lão STvali, йё 
chư tỳ-khưu, chư sa-di, mọi cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
đến lễ bái cúng-đdường. 


(Xong phần nội dung) 


Doan Két 


Kiếp hiện-tại của Ngài Đại-đức Srvali là quả 
của tất cả mọi đại-thiệnnghiệp và các ác- 
nghiệp mà tiên- kiếp của Ngài Đại-đức đã từng 
tạo từ vô số kiếp quá-khứ. 


Phân tích nghiệp cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Pafisandhikäla: Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau. 

- Pavattikala: Thời-k) sau khi đã tái-sinh. 

1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikala) 

Tiên-kiếp của Ngài Đại-đức Sivali đã thực 
hành đây đủ trọn vẹn 10 рћар-һапћ ba-la-mật 
và 5 pháp-chủ: tín pháp-chủ, tấn pháp-chủ, 
niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ pháp-chủ 
déu thuộc về đại-thiện-nghiệp. 

Kiếp chót của Ngài Đại-đức Sivali có đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
cho quả trong thời-kb tải-sinh kiếp sau (pati- 
sandhikala) có dai-quá-tám họp với trí-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (patisandhicitta) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyaripa: sắc-thân, bhãvaripa: sắc nam- 
tính, hadayavathuripa: sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿý-thức-tâm) làm phận-sự tái-sinh kiếp chót 
йди thai vào lòng cóng-chúa Suppavasa, thuộc 
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hạng người tam-nhán (tihetukapuggala) từ khi 
đáu thai vào lòng cóng-chua Suppavasa. 


2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala), 
kiếp hiện-tại 
Đại-qud-tâm nào họp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (pa{isandhicitta) làm phận sự tải-sinh 
kiếp sau 1 sáf-na-tâm xong, liên tiếp theo trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla) kiếp 
hiện-tại ” của thai-nhỉ (công-tử Sivali). 


* Đại-thiện-nghiệp bồ-thí của thai-nhỉ nằm 
trong bụng công-chúa Suppavasa có cơ hội cho 
quả tốt, quả an-lạc, nên từ sảng đến chiêu công- 
chúa Suppavasa nhận những lê vật quỷ giá từ 
nhiễu người khap mọi nơi đem đên kính biêu lên 
công-chúa. 

Cho nên, mọi người trong hoàng tộc déu tản 
dương ca tụng công-chúa Suppavasa răng: 

“Tai-lộc của công-chúa Suppavasa thật là ky- 
diệu! ” 


Thật ra, công-chúa Suppavasa hưởng được 
tài-lộc kỳ-diệu như vậy là nhờ quả báu của đại- 
thiện-nghiệp bồ-thí của thai-nhi (công-tử Srvali) 
пат trong bụng của công-chúa. 


! Kiếp hiện-tại của mỗi người bắt đầu từ sau 1 sát-na-tâm tái- 
sinh kiếp sau cho đến khi mãn kiếp (chết). 
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* Ác-nghiệp của thai-nhi (công-tử Sīvali) 
пат trong bụng công-chúa Suppaväsä có cơ hội 
cho quả xấu, quả khổ, nên thai-nhỉ пат trong 
bụng của công-chúa Suppaväsä suốt 7 năm, 7 
tháng và chịu thống khổ cùng cực suốt 7 ngày 
mới sinh ra đời (Đó là quả của ác-nghiệp mà 
tién-kiép của thai-nhi (công-tử Sivali) cùng với 
cóng-chúa Suppaväsä động tâm đã tạo trong 
kiếp quá-khú). 

Nhờ Đức-Phát có tâm đại-bi truyền dạy lời 
cứu khó nên công-chúa Suppaväsä sinh ra công- 
tử được an toàn, mãn quả của ác-nghiệp ау. 

Công-tử Sivali sinh ra đời đến ngày thứ 7 thì 
được mâu-thân cho phép xuất gia. Trong khi 
đang làm lẹ cạo tóc cho công-tử Sīvali, những 
sợi tóc dâu tiên rơi xuống, và những sợi tóc tiếp 
theo, công-tử уай chứng ngộ chân-hý tứ Thánh- 
để, chứng đắc theo tuân tự 4 Thánh-đạo, 4 
Тлапћ-диа, Niét-bàn, diệt tận được moi tham-ái, 
mọi phiên-não không còn dw sót, trở thành bậc 
Thánh А-ға-һап, cùng với tứ tHệ-phán-tích và 
lục-thông đông thời với lễ cạo tóc không trước 
không sau. 

VỊ sa-di туа trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
cao thượng lúc 7 năm, 7 tháng và 14 ngày, nên 
gọi là Ngài Đại-đức STvali. 

Hằng ngày, chư-thiên khắp mọi nơi và các thí 
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chủ gân xa tạo phước-thiện bő-thi cúng-dường 
đến Ngài Đại-đức Sivali và chư tỳ-khưu càng 
ngày càng đông, nên 4 thứ vật dụng cán thiết 
dôi dào đây đủ đến chư tp-khuu chưa từng có từ 
trước bao giờ. 

Như vậy, đại-thiện-nghiệp bố-thí ba-la-mật 
của Ngài Đại-đức Sīvali cho quả an-lạc không 
chỉ đối với Ngài Đại-đức Stvali, mà còn cho quả 
an-lạc đối với chư tỳ-khưu gân gũi thân cận với 
Ngài Đại-đức Sīvali nữa. 


* Tìm hiểu ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 
đối với chú- nhân của ác-nghiệp và đổi với 
những người gần gũi thân cận với chú-nhân của 
ác-nghiệp nhu thê nào? 

Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama, có Ngài 
Trưởng-lão Losaka là 2-7 cua Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta. 

Tích Ngài Trưởng-lão Гоѕакайѕѕа 

Đức-Thế- Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana, 
gân kinh-thành Savatthi, dé сар dên Ngài Trưởng 
lão Losakatissa, trong tích Losakajätaka ” được 
tóm lược như sau: 


' Bộ Jãtakatthakathä, Ekakanipata, Atthakãmavagga, Losakajãtaka. 
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Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tién-kiép 
của Ngài Trưởng-lão Losakatissa là vị ty-khuu 
trụ trì tại ngôi chùa làng. Vi t)-khưu còn là hạng 
phàm-nhân đang thực hành và bồi bó các pháp- 
hạnh ba-la-mật. Môi ngày, vi fÈ-khưu trụ trì đi 
khát thực và độ vật thực tại nhà thi-chủ. 


Một hôm, một vị Tăng khách là bậc Thánh A- 
ra-hán từ phương xa đến đứng khát thực trước 
nhà thí-chủ. Nhìn thấy Ngài Tăng khách, thi-chủ 
lin phát sinh đức-tin trong sạch, ra tận nơi kính 
thinh Ngài Trưởng-lão vào nhà, thinh Ngài 
Trưởng-lão ngôi chỗ cao quỷ, rồi kính dâng 
cúng-dường vật thực đến Ngài Trưởng-lão. 


Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí- 
chủ kính thỉnh Ngài thuyết-pháp. Sau khi lăng 
nghe chánh-pháp, thí-chủ phát sinh đức-tin vô 
cùng hoan-hỷ, kính thính Ngài Trưởng-lão đền 
nghỉ lại tại ngôi chùa làng. Chiêu hôm đó họ sẽ 
dên ћаи danh lê tại chùa. 

Ngài Tăng khách di đến chùa vào gặp đánh lễ 
vị t)-khưu trụ trì, vấn an lân nhau. 

Vị tỳ-khưu trụ trì hỏi Ngài Tăng khách rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài độ vật thực rôi hay chưa? 

Ngài Tăng khách bạch rằng: 

- Kính bạch vị trụ trì, tôi đã độ vật thực tại nhà 
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thi-chú rôi. Chính thi-chủ thỉnh tôi đến nghỉ lại 
ngôi chùa này, Bạch Ngài. 

Nghe bạch nhu váy, vị f)-khưu trụ tri dẫn 
Ngài Tăng khách đến chỉ phòng nghi. 

Ngài Trưởng-lão làm vệ sinh sạch sẽ căn 
phòng xong, rôi Ngài ngôi nhập quả-định 
(phalasamäpatti) để cho thân tâm được an-lạc. 

Vào Бибї chiêu, người thí-chủ cùng với những 
người nhà đem hoa và các thứ thuốc trị bệnh 
dên chùa. Người thí-chủ vào danh lê vị t)-khưu 
tru trì, cúng-dường. đến vị t-khưu trụ trì một 
phân, rồi bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài, Ngài Tăng khách nghỉ ở 
phòng nào? Bạch Ngài. 

Vị t)-khưu trụ trì chỉ cho ông thi-chủ biết 
phòng nghỉ của Ngài Tăng khách. 

Ông thi-chủ đến hấu đánh lễ Ngài Tăng 
khách rồi kính dâng các thứ thuộc trị bệnh như 
bơ lỏng, mật ong, dáu, v.v... rồi kính thỉnh Ngài 
Tăng khách thuyết- pháp. Ông thí-chủ và những 
người nhà ngôi lắng nghe chánh-pháp đến tối. 


Nghe pháp xong, ông thí-chủ ra đốt đèn cúng- 
dường đến cây Đại-Bồ-để, ngôi bảo tháp, đốt 
đèn xung quanh làm cho ngôi chùa sảng tỏa mọi 
nơi, rồi ông thí-chủ vào danh lê vị trụ trì và 
bạch rằng: 
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- Kính bạch Ngài, con kính thinh Ngài và 
Ngài Tăng khách ngày mai dên thọ thực tại tư 
gia của con. Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí chủ đảnh lễ 
vị )-khưu trụ trì rồi xin phép trở về nhà. 


Hằng ngày, ông thí chủ thỉnh vị trụ trì di 
khát thực và thọ thực tại nhà. Nay ông thi-chủ 
nhờ vị tÈ-khưu trụ trì thinh Ngài Tăng khách 
cùng đi khát thực và thọ thực tại nhà ông vào 
ngày hôm sau. 

Vị tỳ-khưu trụ trì nghĩ rằng: 

“Ông thi-chú này mới gặp vị Tăng khách 
hôm пау mà đổi хи cung-kính đặc biệt với vị 
Tăng khách hơn cả ta ở tại ngôi chùa nay. 

Nếu vị Tăng khách ở lại ngôi chùa này thì ông 
thí-chủ đâu còn cung-kính ta như trước nữa. ” 

Do tính ganh ty hẹp hoi nhw vậy, nên vị ty- 
khưu trụ trì không hài lòng dé cho vị Tăng 
khách ở lại ngôi chùa này, nhưng chưa biêt làm 
cách nào đề vị Tăng khách đi ra khỏi chùa mà 
không làm mát lòng ông thi-chủ. 

Ngài Tăng khách biết rằng: 

“Vi t-khưu trụ trì có thái độ không muốn ta 
ở lại ngôi chùa này. Sáng ngày mai, ta sẽ rời 
khỏi ngôi chùa này. ” 
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Buổi sáng, đến giờ đi khát thực, vị tp-khuu trụ 
trì đánh chuông bằng cách búng nhẹ ngón fay, 
gõ nhẹ cửa bằng ngón tay, rồi âm thâm mang 
bát đi khất thực đến tư gia của ông thí-chủ. 


Biết vị trụ trì đã đi khất thuc rồi, nên Ngài 
Tăng khách mặc y mang bát bay lên hư không 
đến nơi khác, đi khát thực. 


Người thí-chủ ra đón rước vị trụ trì, hai tay 
nhận cái båt, thính mời vào nhà, thỉnh ngồi trên 
tọa cụ đã trải săn, người thí-chủ danh lê vị ty- 
khưu trụ trì, rôi bạch răng: 

- Kính bạch Ngài, Ngài Tăng khách sao chưa 
dên? Bạch Ngài. 

Vị t-khưu trụ trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thíi-chủ! Ông kính trọng vị Tăng 
khách nhw thê nào không biết, còn sw đã đánh 
chuông, gõ cura, mà vị Tăng khách vân пат ngủ 
chưa thức dậy được! 


Mặc dù nghe vị trụ trì nói về Ngài Tăng 
khách như vậy, nhưng ông thíi-chủ vân có dtc- 
tin trong sạch nơi Ngài Tăng khách là Bậc xứng 
đáng tôn kính. 

Sau khi vị trụ trì độ vật thực với món ăn đặc 


biệt gọi là рауаѕа (nấu bằng sữa, bơ, mật ong, 
đường thốt nốt rất công phu) xong, người thí- 
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chủ đem cái bát rửa sạch rôi đặt món ăn pãyãsa 
vào đây bát, đem đến bạch với vị trụ trì răng: 


- Kinh bạch Ngài, Ngài Tăng khách ấy có lẽ 
đi đường xa vát vả nên còn mệt. Kính xin Ngài 
đem phán vật thực này về chùa, rồi kính dâng 
dên Ngài Tăng khách. Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bái våt 
thực åy dên vị ty-khuu trụ trì. VỊ trụ trì nhận cải 
bát mà không nói lời nào. 

Trên đường đi trở vé chùa, vị 9-ши trụ trì 
nghĩ răng: 

Nếu vị Tăng khách ấy được ăn món payasa 
ngon miệng này, dù ta năm cô lôi ra khỏi chùa, 
cũng không đê gì mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem món ăn pãyäsa đến cho người 
khác thì chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiều người biết, 
hoặc nếu ta đồ món ăn payasa xuóng nước thi 
dâu bơ nổi trên mặt nước, hoặc nếu ta đồ bó 
trên mặt đất, các bầy chim bay lại ăn thì sẽ bị lộ 
ra nhiễu người biết. 

Vậy, ta nên đồ bỏ món ăn payasa này nơi nào? 

Vừa di vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám chảy, vị 
t)-khưu trụ trì di thắng đến ейп đám cháy, ngồi 
xuống. đào đất, đồ bỏ món ăn payasa XuÔng 10, 
Іар dát, сдо dóng than hóng phú lën, chát thém 
củi đốt cháy rồi đứng dậy, nhu trút bo được 
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gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết được 
việc làm của mình. Vi ty-khuu trụ trì nhẹ nhóm 
đi trở về chùa. 

Khi về đến chùa, vị t)-khưu trụ trì không thấy 
vị Tăng khách nên nghĩ răng: 

“Ngài Tăng khách ấy có lẽ là bậc Thánh A- 
га-рап biết được ас-іат хӣи ха đê tiện của ta 
nên Ngài đã bỏ di dên nơi khác rồi! 

Ôi! Та đã tạo ác-nghiệp nặng nê tôi tệ rồi!” 


Từ đó về sau, vị t-khưu trụ trì vô cùng hồi 
һап, nên lâm bệnh nặng, không lâu vị f}-khưu 
trụ trì ấy chết. Sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, bị thiêu 
đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian nhiều 100 
ngàn năm mới mãn quả của ác-nghiệp ау. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, do năng lực 
của ác-nghiệp còn dw sót, tiếp tục cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm ngạ-quỷ, dạ-xoa suốt 500 kiếp, 
mỗi kiếp đều chịu cảnh đói khổ cho đến chét. ... 


Trong vòng tử sinh luân-hôi, tái-sinh kiếp nào 
thuộc vé loại chúng-sinh nào không chỉ một 
mình chịu cảnh dói khó, mà còn làm liên luy đến 
những chúng-sinh gân gũi khác cũng bị ảnh 
hưởng quả khổ của ác- nghiệp làm cho đói khó, 
nén kiép nào cüng bi xua duói di noi khác. 
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Hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ trì 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thể gian, vị t)-khưu trụ trì vốn là Đức-Bồ- 
tát thanh-văn-giác đã từng tích lũy đây đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp quá-khứ. 

1- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 

Tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losaka đã 
thực hành đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nên 
sau khi tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losaka 
thoát ra khỏi cõi ác-giới (chết), đại-thiện-nghiệp 
trong đại-thiệntâm hợp với trí-tuê cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đại-qud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (patisandhicita) cùng với 3 sắc-pháp 
(wãyaripa: sắc-thân, bhãvaripa: sắc nam-tính, 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm) làm phận-sự tái-sinh kiếp chót đầu 
thai vào lòng mẹ, thuộc hạng nguoi tam-nhán 
(ihetukapugøala), trong xóm dán chải có 1.000 
gia đình trong vùng Kosala. 


2- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala), 
Кёр hiện-tại 


Đại-qud-tâm nào họp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phận-sự tải-sinh 
kiếp sau 1 sáf-na-tâm xong, liên tiếp theo trong 
thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla) kiếp 
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hiện-tại ”cúa thai-nhi (Losaka), ác-nghiệp của 
thai-nhi (Losaka) năm trong bụng mẹ có cơ hội 
cho quả khổ, nên xóm dân chài có 1.000 gia 
đình trong vùng Kosala bị ảnh hưởng quả khổ 
của ác-nghiệp của thai-nhi. Ngày đấu tiên xóm 
dân chài 1.000 gia đình đem lưới đi bắt cá trong 
sông, hó, mọi nơi, đêu không bắt được con cá 
nào, những ngày tiếp theo cũng như vậy. Xóm 
dân chài 1.000 gia đình đêu chịu quả khổ của 
ас-пећіёр của thai-nhi trong bụng người đàn bà 
mang thai, nên chịu cảnh đói khổ, còn bị cháy nhà 
liên пёр 7 lân, không có nơi nương паи. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông bảo các gia đình 
trong xóm họp lại, ông tuyên bó rằng: 


- Thưa quý bà con! Trong xóm 1.000 gia đình 
chúng ta từ trước đên nay, chưa có xảy ra cảnh 
đói khó, bị tai nạn liên tiếp như thê này! 

Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có 
“kalakannt: người xúi-quây ”. 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm riêng 
biệt, môi nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người đàn bà 
mang thai (thai-nhỉ Losaka) thì làm ăn bình 
thường như trước. 


1 Kiếp hiện-tại của mỗi người bắt đầu từ sau 1 sát-na-tâm tái- 
sinh kiếp sau cho đến khi mãn kiếp (chết). 
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* Nhóm 500 gia dinh có người đàn bà mang 
thai (thai-nhi Losaka) thì làm ăn vất vả đói khó. 

Cho nên, nhóm này được chia ra làm 2 nhóm 
nhỏ. Mỗi nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người đàn bà mang 
thai (thai-nhi Losaka) thì làm ăn vất vả đói khổ. 

Cho nên, nhóm này được chia ra làm 2 nhóm 
nhỏ. Môi nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia 2 nhóm như vậy, cuối cùng chỉ 
còn 2 gia đình. Mọi người biết gia đình có người 
dan bà mang thai (іһаі-пћі Losaka) là gia đình 
có người “kãlakannï: người xúi quy”, nên họ 
đuổi gia đình này ra khỏi nhóm dân chài. 

* Gia đình có người mẹ mang thai (thai-nhi 
Losaka) hằng ngày phải chịu cảnh đói khó, 
nhưng thai-nhi trong bụng mẹ là kiếp chót chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-háún, nên dù 
đói khó thé nào cũng không thể ảnh hưởng đến 
sinh mạng của thai-nhi được. 

Khi thai-nhi đủ tháng, du ngày, người mẹ sinh 
ra đứa bé trai, mẹ cha nuôi dưỡng đứa con rất 
vất vả khổ cực, cho đến khi đứa con khôn lớn di 
lại được. 

Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh- 
thành đi xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cải 
bát đất nung, dạy bảo đứa con trai rằng: 
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- Nay con đáng thương! Me cha đã khó vi con 
suốt máy năm qua, nay thân mẹ gây yếu không 
thể lo nuôi dưỡng con được nữa. Con nên сат 
bát йі xin ăn nhà đẳng kia. 


_ Dạy Бао đứa con trai nhu vậy xong, người те 
lân trồn di nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một 
mình đi xin ăn bữa có bữa không, chưa có bữa 
nào được no bụng cả, sóng lay lat qua ngày. 

Đứa bé trai sống lang thang vất vưởng, nằm 
ngủ nơi này nơi khác, không tăm giặi, thân thê 
ао дау đáng ghê tởm, miên sao kiêm sông qua 
ngày là được. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tế độ đứa bé trai 

Năm lên 7 tuổi, đứa bé trai ngôi bên vách nhà, 
шот từng hạt сот mà người ta rwa nói dó bỏ, 
như loài quq. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Ѕағірийа дї 
khát thực trong kinh-thành Savattlhi, nhìn thây 


đứa bé trai đáng thương, Ngài Đại-Trưởng-lão 
phát sinh tám-bi muốn cứu khổ, nên gọi rằng: 


- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan 
ngoãn đến đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão, rồi 
chắp hai tay lại. 


Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 
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- Nay đứa bé dáng thương! Me cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch ràng: 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão, mẹ của con 
nói với con răng: “Bởi vì con làm cho mẹ cha 
phải chịu bao cảnh đói khô”, nên те bỏ con 
trón đi rôi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé dáng thương! Con có muốn xuất 
gia hay không? 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất tha 
thiết muôn xuát gia, nhưng đứa bé mó côi nhu 
соп, ai mà cho phép con xuất gia được. 

- Nay đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con 
хий gia. 

Đứa bé vô cùng hoan-hỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm-bi tê độ cho phép соп 
xuát gia. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta lấy vật thực 
cho đứa bé ăn, rồi dán dira bé về chùa, cho tăm 
sạch sẽ, cạo tóc, mặc y, rồi làm lê xuát gia trở 
thành samanera: sa-di, đặt tên là Гоѕакайѕѕа. 


Vi sa-di Losakatissa có ít tài lộc nhất, hằng 
ngày, vị sa-di Losakatissa đi khát thực, thí-chủ 
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để vào bát một vài уа cơm, nhìn thấy giống như 
đã đây bát rôi, nên không để thêm vào bát nữa. 
Vì vậy, hằng ngày vị sa-di Losakatissa độ vật 
thực không đủ no, chỉ dú sống qua ngày tinh-tán 
thực hành phạm-hạnh cao thượng mà thôi. 


Khi vị sa-di Losakatissa đủ 20 tuổi, Ngài 
Đại- Trưởng-lão $агірийа cho phép làm lễ hành 
tăng-sự upasampada nâng lên trở thành 
bhikkhU (t)-khưu) trong Phật-giáo. 


Mặc dù hằng ngày tp-khuu Losakatissa độ vật 
thực không đủ no, nhưng vẫn tỉnh-tấn không 
ngừng thực hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận được 
mọi tham-di, mọi phiên-não không còn dự sót, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hún cao thượng. 


T-khưu Losakatissa đã là bậc Thánh A-ra- 
һап, hằng ngày, Ngài vẫn có vật thực độ không 
du no, làm cho thân thể của Ngài ngày một gầy 
уёи, cho dén ngày Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
sap tịch diệt Niết-bàn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta biết rõ Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn, 
nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, để cho Trưởng-lão Losakatissa độ 
vật thực no đủ trước khi tịch diệt Niết-bàn. ” 
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Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta dán 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa theo sau đi vào 
khát thực trong kinh-thành Savatth, có dán 
chúng đông đảo mà không có một di cúng- 
dường để bát một vá cơm nào cho Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta cả. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết rõ nguyên 
nhân, nên dẫn Ngài Trưởng-lão Losakatfissa trở 
về chùa, rôi dạy bảo Ngài Trưởng-lão Losakatfissa 
ngôi đợi tại nhà ăn của chư tÈ-khưu-Tăng, Ngài 
Đại- Trưởng-lão sẽ cho người đem vật thực đến 
cúng-dường cho Ngài Trưởng-lão Losaka. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta đi khất thực 
trong kinh-thành Savafthi, các cận-sự-nam, cân- 
ѕи-п vô cùng hoan-hÈ đón tiếp Ngài Đại- 
Trưởng-lão, tạo phước-thiện bô-thi cúng-đường 
những thứ vật thực йау đu. 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta truyền bảo 
một người đem một phần vật thực đến chùa, gap 
Ngài Trưởng-lão Losakatissa tại nhà ăn cua chu 
t)-khưu-Tăng, rồi dâng cúng-dường những thứ 
vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão Losakatissa. 


Người nhận đem những món vật thực ấy, 
nhưng trên đường đi quên hắn, không còn nhở 
đến ai cả, nên Ngài Trưởng-lão Losakatissa ngồi 
đợi mà không nhận được những món vật thực ду. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta độ vật thuc 
xong, trở về chùa. Trưởng-lão Losakatissa đến 
đánh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputfa truyền hỏi 
Trưởng-lão Losakatissa răng: 

- Này Losakatissal Con đã nhận được những 
món våt thực rồi phải không? 


- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con không 
nhận được món vật thực nào cả. Bạch Ngài. 


Nghe Trưởng-lão Losakatissa bạch như vậy, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta phát sinh động 
tâm, biết thời gian уйп còn nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con nên trở lại ngôi chỗ 
cũ, đợi Sw Phụ trở về nhé con! 


Vâng lời dạy của Su Phụ, Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa trở lại ngôi đợi tại nhà ăn của chu 
f£)-khưu- Tăng. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta đi thắng vào 
cung điện của Рис-уиа Pasenadi Kosala. Đức- 
vua ngự ra nhận Баі của Ngài Đại- Trưởng-lão, 
suy xét không phải là thời gian để những món 
vật thực, nên Đức-vua dé bát 4 món ăn quá ngo 
là bơ lỏng, mật ong, dầu mè, đường thốt nőt 
đây bái, rôi đem đến kính dâng bát lên Ngài 
Đại- Trưởng-lão Sariputia. 
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Sau khi nhận cái bát đây 4 món ăn ấy xong, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Sariputta di trở về chùa, 
Ngài ngôi ôm cái bát, gọi Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissal Con hãy lấy 4 món ăn này 
mà dùng cho no đủ hôm nay. 

Thấy tỳ-khưu Losakatissa không dám lấy 4 
món ăn từ trong bát mà Ngài Đại-Trưởng-lão 
đang ôm trên tay, nên Ngài Đại-Trưởng-lão 
truyền dạy bảo ràng: 


- Này Losakatissa!l Con cứ tự nhiên lấy 4 món 
ăn từ trong bát của Sư Phụ mà dùng. Nếu Sư 
Phụ để cái bát rời khỏi tay thì chẳng còn món 
gi cho con dùng hôm nay cả. 

Vâng lời truyền dạy bảo của Sư Phụ, Ngài 
Trưởng-lão Losakatissa đảnh lễ Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sariputta, rôi xin lấy 4 món ăn từ 
trong bát dùng no đủ ngày hôm ấy. 

* Ngay ngày hôm ấy, Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khó tử 
sinh luân-hôi trong tam-giỏi, đông thời tất cả 
mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp đã được lưu 
trữ ở trong tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
trong quá-khứ cho đến trước khi trở thành bậc 
Thánh A-ra-hản đêu trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 


20 TÍCH NGÀI ĐẠI-ĐỨC SIVALI 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tp-khuu 
làm lễ hỏa táng thi thể của Ngài Trưởng-lão 
Losakatissa, rôi xây ngôi tháp tôn thờ phán Xá- 
lợi của Ngài Trưởng-lão. 


* Nghiệp và quả của nghiệp của Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa 


Vô số 1їёп-Кіёр của Ngài Trưởng-lão Losaka- 
tissa đã tích lũy đây đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật thuộc vé đại-thiện-nghiệp, nên kiếp 
hiện-tại đại-thiện nghiệp 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật ấy cho quả trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rôi tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khó tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão Losakatissa 
đã tạo ác-nghiệp đồ bỏ vật thực của bậc Thánh 
A-ra-hán, do ác-nghiệp ấy có cơ hội cho quả 
khó trong mỗi kiếp bị đói khổ, cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh А-ға-һап, trước khi tịch diệt 
Niét-bàn. 

Sựụ-thật nghiệp và qua của nghiệp như sau: 

* Người nào đã tạo ác-nghiệp nào, ác-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả khó trong kiếp hiện-tại. 


- Nếu kiếp hiện-tại (thứ nhất ác- nghiệp йу 
không có cơ hội cho qua khổ, thì kiếp ké- -tiép (kiép 
thứ nhi) ác-nghiép áy có cơ hội cho quả khó. 
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- Nếu kiếp ké-tiép (thứ nhì) ác-nghiệp áy 
không có cơ hội cho quả khó, thì Кё từ kiếp thứ 3 
cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán trước 
khi tịch diệt Niét-bàn, ác-nghiệp ấy vẫn còn có 
cơ hội cho quả khổ đối với chủ nhân của ác- 
nghiệp ấy. 

* Người nào đã tạo đại-thiện-nghiệp nào, 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả ап-Іас 
trong kiếp hiện-tại. 

- Nếu kiếp hiệmdại (thứ nhất đại-thiện- 
nghiệp ấy không có cơ hội cho quả am-lạc, thì 
kiếp kế-tiếp (kiếp thứ nhì) đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả an-lạc. 

- Nếu kiếp kế-tiếp (thứ nhì) đại-thiện-nghiệp 
ấy không có cơ hội cho quả an-lạc, thì Кё từ kiếp 
thứ З cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán 
trước khi tịch diệt Niết-bàn, đại-thiện-nghiệp ấy 
vẫn còn có cơ hội cho quả an-lạc đối với chủ 
nhân của đại-thiện-nghiệp ду. 

Cho nên, người nào đã tạo mọi úc-nghiệp nào 
và mọi đại-thiện-nghiệp nào dù nhẹ dù nặng, thì 
tất cả mọi nghiệp йу уйп được lưu trữ đây đủ 
trọn vẹn ở trong tâm sinh rôi diệt từ kiếp này 
sang kiếp kia, trong mỗi kiếp tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, không hé bị mắt mát một 
máy may nào cả, còn thân mỗi kiếp bị hủy hoại 
tự nhiên, không hê liên quan đến kiếp sau. 
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- Trong môi kiếp, néu ác-nghiệp nào có cơ hội 
thì cho quả khổ không chỉ đối với chủ-nhân của 
ác-nghiệp, mà quả khổ của ác-nghiệp còn ảnh 
hưởng liên luy đến những người gân gũi thân cận 
với chủ-nhân ау nữa. 

- Trong mỗi kiếp, nếu đại-thiện-nghiệp nào có 
cơ hội thì cho quả an-lạc không chỉ đổi với chủ- 
nhân của đại-thiện nghiệp, mà quả an-lạc còn 
ảnh hưởng. đến những người gân gũi thân cận với 
chu-nhán ау nữa. 


Nếu hành-giả nào thuộc hạng người tam-nhân 
(ihetukapuggala) có đây dú 10 pháp-hạnh ba- 
la-mật, thực hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ádi, mọi phiên-não không còn du 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán cao thượng. 


Kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hản hành động 
bằng thân, khẩu, ý với duy-tác-tâm, không còn 
tạo nghiệp mới nào nữa, nhưng mà tất cả mọi 
ác-nghiệp và mọi đại-thiện-nghiệp cũ đã được 
tích lũy từ vô số kiếp trong quả-khứ: 

- Kiếp hiện- tại, nếu ác-nghiệp nào có cơ hội 
thì ác-nghiệp ấy vẫn có thể cho quả khổ đổi với 


bậc Thánh A-ra-hán ấy, cho đến trước khi bậc 
Thánh A-ra-hản tịch diệt Niét-ban. 
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- Kiếp hiện-tại, nếu đại- thiện- nghiệp nào có 
cơ hội thì đại-thiện-nghiệp ấy уйп cho quả an- 
lạc đối với bậc Thánh A-ra-hản ду, cho дёп 
trước khi bậc Thánh A-ra-hán tịch diệt Niét-bàn. 


Tuy nhiên, sau khi bậc Thánh -ra-hán tịch 
diệt Niễt-bàn, giải thoát khó tử sinh luân-hồi 
trong tam-giởi, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp 
và mọi đại-thiện-nghiệp đêu trở thành vô-hiệu- 
quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội cho 
quả được nữa. 


Nghiệp và quả của nghiệp thật là công bằng, 
không hé thiên vị một ai cả. 


Phát-Lịch 2565/DL.2021 
Rừng Nui Viên Không 

Xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ 
tinh Bà Ria - Vũng Таи 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahāpandita) 


Sách tham khảo và trích dẫn 


- Anguttaranikayatthakatha. 
- Тлега apadhadanapali 

- Apadhana†thakatha. 

- Dhammapadafthakatha. 

- Một số quyền sách khác, ... 


Patthanä 


Imina puññakammena, 

Sukhī bhavama sabbada. 

Ciram titthatu saddhammo, 

Loke satta sumangala. 

Vietnam ratthika ca sabbe, 

Jana pappontu sasane. 

Vuddhim virulhivepullam, 

Patthayami nirantaram. 
Năng lực phước-thiện thanh cao nay, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Mong cho chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phái triển, 
Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Вап sư nguyện cầu với tâm thành, 
Hang mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo Іокаѕтіт, 

* Ciram titthatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

- Nguyện cho chánh-pháp được trường tón 
trên thé gian. 

- Nguyện cho chánh-pháp được trường tôn 
trên tó quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram titthatu. 
- Nguyện cho Phát-giáo được trưởng tôn. 


rang: 


“Etadaggam bhikkhave, mama savakanam 
bhikkhūnam lābhīnam yadidam STvali!” 


- Nay chư ty-khuu! Sīvali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
_ thanh-văn đệ-tử của Như-Lai. 


|Р 

Dúc-Phát truyền dạy về nghiệp và quả của 
nghiệp răng: 

“Kammassako Thì kammadayado kammayoni 
kammabandhu каттарраііѕағапо, уат kammam 
karissami kalvanam vã pãpakam va, tassa аауаао 
bhavissami. ” 

- Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyền của ta, nghiệp 
là nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào 
'thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp,' ta sẽ là người 
thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc 
phải chịu quả khổ của ác-nghiệp йу. 

Đức-Phật tuyên dương Ngài Đại-đức STvali 


